DAO ĐỘNG CƠ HỌC

I. NHÓM BÀI TẬP NHẬN BIẾT VÀ THÔNG HIỂU

Câu 1: Một con lắc đơn gồm vật nhỏ, sợi dây không dãn có chiều dài l. Cho con lắc dao động điều hòa tại vị trí có gia tốc trọng trường g. Tần số góc của dao động được tính bằng
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Câu 2:Một con lắc đơn chiều dài l dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g. Chu kỳ dao động của con lắc


A. phụ thuộc khối lượng của con lắc.
B. chỉ phụ thuộc vào chiều dài l.


C. chỉ phụ thuộc gia tốc trọng trường g.
D. phụ thuộc tỉ số 
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Câu 3: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m và lò xo nhẹ có độ cứng k, đang dao động điều hòa. Tần số góc của con lắc lò xo là
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Câu 5:Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi tần số


A. của lực cưỡng bức bằng tần số riêng của hệ.
B. của dao động bằng tần số của ngoại lực.


C. của lực cưỡng bức lớn hơn tần số riêng của hệ.
D. của lực cưỡng bức nhỏ hơn tần số riêng của hệ.

Câu 6: Một chất điểm dao động điều hoà với phương trình x = 5cos(πt + π/6) cm. Biểu thức vận tốc tức thời của chất điểm là


A. v = 5πsin(πt + π/6) cm/s. 
  
B. v = 5πcos(πt + 2π/3) cm/s.

C. v = 5πsin(πt + 2π/3) cm/s.                                     
D. v = 5πcos(πt + π/6) cm/s.

Câu 7: Trong dao động điều hòa, đồ thị của lực kéo về phụ thuộc vào tọa độ là


A. một đường elip.

B. một đường sin.


C. một đoạn thẳng qua gốc tọa độ.
D. một đường thẳng song song với trục hoành.

Câu 8: Cơ năng của một con lắc lò xo tỉ lệ thuận với 


A. biên độ dao động.
B. li độ dao động.
C. bình phương biên độ dao động.
D. tần số dao động.

Câu 9: Sự cộng hưởng dao động cơ xảy ra khi:


A. dao động trong điều kiện ma sát nhỏ.
B. ngoại lực tác dụng biến thiên tuần hoàn.


C. hệ dao động chịu tác dụng của ngoại lực đủ lớn.    D. tần số dao động cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ.
Câu 10: Hai dao động điều hòa cùng tần số, ngược pha nhau. Độ lệch pha giữa hai dao động bằng


A. 2π.
B. π.
C. 0,5π.
D. 0,25π.

Câu 11: Vật dao động điều hòa với biên độ A và tốc độ cực đại v0. Chu kỳ dao động của vật là
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Câu 12: Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox với phương trình x = Asinωt. Pha dao động ban đầu ( ở thời điểm t = 0 s) là
A. (
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Câu 13: Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng cơ thì vật tiếp tục dao động

A. với tần số lớn hơn tần số dao động riêng.
B. với tần số nhỏ hơn tần số dao động riêng.

C. mà không chịu ngoại lực tác dụng.
D. với tần số bằng tần số dao động riêng.

Câu 14: Khi đưa một con lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (coi chiều dài của con lắc không đổi) thì tần số dao động điều hoà của nó sẽ

A. tăng vì tần số dao động điều hoà của nó tỉ lệ nghịch với gia tốc trọng trường.

B. tăng vì chu kỳ dao động điều hoà của nó giảm.

C. không đổi vì chu kỳ dao động điều hoà của nó không phụ thuộc vào gia tốc trọng trường

D. giảm vì gia tốc trọng trường giảm theo độ cao.


Câu 15: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = Acos(ωt + φ). Tần số góc của vật là


A. ω.
B. A.
C. ωt + f.
D. f.

Câu 16: Biên độ dao động cưỡng bức của hệ không phụ thuộc vào


A. pha của ngoại lực.

B. biên độ của ngoại lực.


C. tần số của ngoại lực.

D. tần số riêng của hệ.

Câu 17: Con lắc đơn có chiều dài ℓ , dao động tự do là dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường là g. Chu kỳ dao động của con lắc được tính bằng công thức
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Câu 18: Một vật dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình dao động x = 6cos(2πt + 0,5π) trong đó t tính bằng s. Tại thời điểm t = 1 s, pha dao động của vật là


A. 2π.
B. 0,5π.
C. 2,5π.
D. 1,5π.

Câu 19: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng tần số, cùng phương có li độ dao động lần lượt là x1 = A1cosωt ; x2 = A2cos(ωt + π). Biên độ của dao động tổng hợp là
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Câu 20: Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm liên tục theo thời gian là


A. li độ và tốc độ.
B. biên độ và gia tốc.
C. biên độ và tốc độ.

D. biên độ và năng lượng.
Câu 21: Khi nói về dao động cơ cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Dao động cưỡng bức có tần số nhỏ hơn tần số của lực cưỡng bức.


B. Dao động cưỡng bức có biên độ không đổi và có tần số bằng tần số của lực cưỡng bức.


C. Dao động của con lắc đồng hồ là dao động cưỡng bức.


D. Biên độ của dao động cưỡng bức là biên độ của lực cưỡng bức.

Câu 22: Một vật dao động điều hoà có phương trình: x = Acos((t +[image: image24.wmf]0,5
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)cm thì gốc thời gian chọn là lúc vật đi qua

A. li độ x = -A.          B. VTCB theo chiều dương.
C. li độ x = A.      
  D. VTCB theo chiều âm.
Câu 23: Biên độ dao động cơ cưỡng bức của một hệ không phụ thuộc vào

A. tần số của ngoại lực cưỡng bức.         
B. tần số dao động riêng của hệ.

C. biên độ của ngoại lực cưỡng bức.  


D. pha ban đầu của ngoại lực cưỡng bức.
Câu 24: Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có giá trị 


A. cực tiểu khi hai dao động thành phần lệch pha [image: image26.wmf]/2
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B. cực đại khi hai dao động thành phần cùng pha.

C. bằng tổng biên độ của hai dao động thành phần. 
D. cực đại khi hai dao động thành phần ngược pha. 
Câu 25: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = Acos(ω + φ), biểu thức vận tốc tức thời của chất điểm được xác định theo công thức 


A. v = Aωcos(ωt + φ). 

B. v = Aω2 sin (ωt + φ). 


C. v = - Aωsin (ωt + φ). 

D. v = - Aωcos(ωt + φ). 

Câu 26: Một vật dao động điều hòa với biên độ A và tốc độ cực đại vmax. Chu kỳ dao động của vật là
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Câu 27: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m gắn với lò xo nhẹ dao động điều hòa với biên độ A và tần số góc ω. Khi vật ở vị trí có li độ 
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 thì động năng của vật bằng


A. 
[image: image32.wmf]22

mA

4

w


B. 
[image: image33.wmf]22

mA

2

w


C. 
[image: image34.wmf]22

2mA

3

w


D. 
[image: image35.wmf]22

3mA

4

w


Câu 28: Vật dao động điều hòa với biên độ A; Khi động năng gấp n lần thế năng, vật có li độ.


A. 
[image: image36.wmf]n

xA

n1

=±

+


B. 
[image: image37.wmf]A

x

n

=±


C. 
[image: image38.wmf]A

x

n1

=±

+


D. 
[image: image39.wmf]A

x

n1

=±

-


Câu 29: Vận tốc của vật dao động điều hoà có độ lớn cực đại khi


A. vật ở vị trí có pha dao động cực đại.
B. vật ở vị trí có li độ cực đại.


C. vật ở vị trí có li độ bằng không.
D. gia tốc của vật đạt cực đại.

II. NHÓM BÀI TẬP VẬN DỤNG THẤP VÀ VẬN DỤNG 

Câu 30: Một con lắc đơn, quả nặng có khối lượng 40 g dao động nhỏ với chu kì 2s. Nếu gắn thêm một gia trọng có khối lượng 120 g thì con lắc sẽ dao động nhỏ với chu kì


A. 4 s.
B. 0,25 s.
C. 
[image: image40.wmf]23s.


D. 2 s.
Câu 31: Một chất điểm dao động điều hòa có phương trình 
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.  Biên độ dao động là


A. 4π cm.
B. 8 cm.
C. 2 cm.
D. 4 cm.
Câu 32: Một vật nhỏ dao động điều hòa trên đoạn MN = 12 cm. Tại vị trí cách M một đoạn 2 cm, vật có tốc độ 70,25 cm/s. Tần số dao động của vật bằng


A. 2 Hz.
B. 5 Hz.
C. 4 Hz.
D. 2,5 Hz.
Câu 33: Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 40 N/m, quả cầu nhỏ có khối lượng m đang dao động tự do với chu kì T = 0,1π s. Khối lượng của quả cầu


A. m = 400 g.
B. m = 200 g.
C. m = 300 g.
D. m = 100 g.
Câu 34: Hai véc tơ quay 
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 biểu diễn hai dao động điều hòa có phương trình lần lượt là x1 = 6cos(6πt-
[image: image44.wmf]3
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A. có tốc độ dài của M1 và M2 bằng nhau.B. luôn cùng độ dài.C. luôn ngược chiều nhau.
D. luôn cùng tốc độ góc.
Câu 35: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(4πt – 0,5π) cm. Chu kỳ dao động của chất điểm là


A. 2 s.


B. 0,5 s.



C. 2π s.


D. 0,5π s.

Câu 36: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 6cos(2πt + π) cm. Tốc độ cực đại của chất điểm là


A. 6π cm/s.

B. 12π cm/s.


C. 2π cm/s.

D. π cm/s.

Câu 37: Một vật dao động điều hòa với biên độ A và cơ năng W. Mốc thế năng của vật ở vị trí cân bằng. Khi vật đi qua vị trí có li độ x = 2A/3 thì động năng của vật là


A. 5/9 W.                   B. 4/9 W.
   C. 7/9 W.
   D. 2/9 W.

Câu 38: Một con lắc lò xo đặt nằm ngang gồm vật nặng khối lượng 1 kg và lò xo khối lượng không đáng kể có độ cứng 100 N/m, dao động điều hòa. Trong quá trình dao động chiều dài của lò xo biến thiên từ 20 cm đến 32 cm. Cơ năng của vật là


A. 3 J.                       B. 0,18 J.
   C. 1,5 J.
   D. 0,36 J.

Câu 39: Một con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng 500 g gắn với lò xo nhẹ có độ cứng 50 N/m. Trong cùng một môi trường, người ta lần lượt cưỡng bức con lắc dao động bằng các lực f1 = 5cos16t N, f2 = 5cos9t N , f3 = 5cos1000tN, f4 = 5cos13t N. Ngoại lực làm con lắc lò xo dao động với biên độ nhỏ nhất là
A. f1.

B. f4.

C. f2.

D. f3.

Câu 40: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình 
[image: image46.wmf]x43cos8t
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 cm trong đó t tính theo giây. Thời gian ngắn nhất vật đi từ điểm M có li độ xM = -6 cm đến điểm N có li độ xN = 6 cm là
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Câu 41: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = 5cos(6πt + [image: image52.wmf]/2
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) (cm). Trong mỗi giây chất  điểm thực hiện được 


A. 3 dao động toàn phần và có tốc độ cực đại là 30
[image: image53.wmf]p

 cm/s. B. 6 dao động toàn phần và đi được quãng đường 120 cm. 

C. 3 dao động toàn phần và có tốc độ cực đại là 30 cm/s. D. 6 dao động toàn phần và đi được quãng đường 60 cm. 

Câu 42:  Một chất điểm dao động điều hoà dọc theo trục Ox, với O trùng với vị trí cân bằng của chất điểm. Đường biểu diễn sự phụ thuộc li độ x chất điểm theo thời gian t cho ở hình vẽ. Phương trình vận tốc của chất điểm là 
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Câu 43: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = a
[image: image58.wmf]3
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 cosωt + asinωt. Biên độ và pha ban đầu của dao động lần lượt là 


A. 2a và - [image: image61.wmf]/6
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B. a
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  và
C. 2a và 
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D. a và - 
Câu 44: Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos(πt + 0,25π) cm. Kể từ lúc t = 0, vật đi qua vị trí lực kéo về triệt tiêu lần thứ ba vào thời điểm


A. 2,5 s.
B. 2,75 s.
C. 2,25 s.
D. 2 s.

Câu 45: Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ 
[image: image68.wmf]2

 cm. Vật nhỏ của con lắc có khối lượng 100 g, lò xo có độ cứng 100 N/m. Khi vật nhỏ có vận tốc 
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 cm/s thì gia tốc của nó có độ lớn là

A. 2 m/s2.
B. 4 m/s2.
C. 5 m/s2.
D. 10 m/s2.
Câu 46: Một vật nhỏ dao động điều hòa có biên độ A, chu kì dao động T, ở thời điểm ban đầu to = 0 vật đang ở vị trí biên. Quãng đường mà vật đi được từ thời điểm ban đầu đến thời điểm t = T/4 là


A. A


B. 2A


C. 
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Câu 47: Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A, trong khoảng thời gian 7 giây vật đi được quãng đường lớn nhất là 5A. Tính chu kì dao động của vật

A. 
[image: image72.wmf]38

7

 s
B. 6 s
C. 
[image: image73.wmf]47
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D. 
[image: image74.wmf]43
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Câu 48: Một vật có khối lượng 200 g tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng tần số, cùng phương có li độ 
[image: image75.wmf]x7cos10tcm;x8cos10tcm
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 (t tính bằng s). Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Cơ năng của vật

A. 113 mJ.
B. 225 mJ.

C. 169 mJ.


D. 57 mJ.

Câu 49: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có biên độ lần lượt là A1 = 5 cm; A2 = 12 cm và lệch pha nhau 0,5π rad. Dao động tổng hợp của hai dao động này có biên độ bằng:


A. 6 cm.
B. 7 cm.
C. 2,4 cm.
D. 13 cm.
Câu 50: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình 
[image: image76.wmf](
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x10cos2t/3cm

=p-p

. Dao động điều hòa có biên độ là 

A. 5 cm.
B. 10 cm.

C. 2 cm.
D. 20 cm.

Câu 51: Hai dao động điều hòa có cùng phương, cùng tần số và có phương trình lần lượt là 
[image: image77.wmf](
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 và 
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. Tại thời điểm li độ dao động tổng hợp là 3 cm và đang tăng thì li độ của dao động thứ nhất là


A. 6 cm.
B. 9 cm.
C. 10 cm.
D. -3 cm.
Câu 52: Một vật nặng gắn vào lò xo có độ cứng k = 20 N/m, dao động với biên độ A = 5 cm. Khi vật cách vị trí cân bằng4 cm, nó có động năng bằng 


A. 0,025 J. 
B. 0,041 J. 
C. 0,0016 J. 
D. 0,009 J. 

Câu 53: Một con lắc đơn có độ dài bằng ℓ. Trong khoảng thời gian Δt nó thực hiện 12 dao động. Khi giảm độ dài của nó bớt 21 cm, trong cùng khoảng thời gian Δt như trên, con lắc thực hiện 16 dao động. Độ dài ban đầu của con lắc là 


A. 40 cm 
B. 50 cm. 
C. 48 cm. 
D. 60 cm. 

Câu 54: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hoà với phương trình x = Acosωt (cm). Trong quá trình dao động của quả cầu, tỉ số giữa lực đàn hồi cực đại của lò xo và lực hồi phục cực đại là 1,5. Tỉ số giữa thời gian lò xo giãn và lò xo nén trong một chu kỳ bằng 


A. 0,5. 
B. 1,5. 
C. 3. 
D. 2. 

Câu 55: Một vật dao động điều hoà trên trục Ox theo phương trình x = 6cos10t, trong đó x tính bằng cm, t tính bằng s. Độ dài quỹ đạo của vật bằng
      A. 12 cm.


B. 0,6 cm.

     C. 6 cm.

            D. 24 cm.

III. NHÓM BÀI TẬP VẬN DỤNG CAO

Câu 56: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng vào điểm cố định. Biết độ cứng của lò xo và khối lượng của quả cầu lần lượt là k = 80 N/m, m= 200g. Kéo quả cầu thẳng đứng xuống dưới sao cho lò xo dãn 7,5 cm rồi thả nhẹ cho con lắc dao động điều hòa. Lấy mốc thế năng ở vị trí cân bằng của quả cầu, gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Khi lực đàn hồi có độ lớn nhỏ nhất, thế năng đàn hồi của lò xo có độ lớn là


A. 0,10 J.
B. 0,075 J.
C. 0,025 J.
D. 0.

Câu 57: Cho 
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 là hai phương trình của hai dao động điều hòa cùng phương. Biết phương trình dao động tổng hợp là 
[image: image81.wmf](
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. Để tổng biên độ của các dao động thành phần (A1 + A2) cực đại thì φ có giá trị là


A. 
[image: image82.wmf]6

p


B. 
[image: image83.wmf]24
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C. 
[image: image84.wmf]5

12

p


D. 
[image: image85.wmf]12
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Câu 58: Cho hai vật nhỏ A và B có khối lượng bằng nhau và bằng 50 g. Hai vật được nối với nhau bằng một sợi dây dài 12 cm,nhẹ và không dẫn điện; vật B tích điện q = 2.10-6 C còn vật A không tích điện. Vật A được gắn vào lò xo nhẹ có độ cứng k = 10 N/m. Hệ được treo thẳng đứng trong điện trường đều có cường độ điện trường E = 105 V/m hướng thẳng đứng từ dưới lên. Ban đầu giữ vật A để hệ nằm yên, lò xo không biến dạng. Thả nhẹ vật A, khi vật B dừng lại lần đầu thì dây đứt. Khi vật A đi qua vị trí cân bằng mới lần thứ nhất thì khoảng cách giữa hai vật bằng 


A. 29,25 cm. 
B. 26,75 cm. 
C. 24,12 cm. 
D. 25,42 cm. 

Câu 59: Hai con lắc đơn có cùng  chiều dài dây treo, vật nặng có cùng khối nhưng mang điện tích lần lượt là q1, ​​q2. Chúng dao động điều hòa trong điện trường đều 
[image: image86.wmf]E
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  hướng thẳng đứng xuống, tại cùng một nơi xác định, chu kì lần lượt là 0,5 s; 0,3 s . Khi tắt điện trường thì hai con lắc dao động với chu kì là 0,4 s. Tỉ số q1/​​q2  là


A.
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B. 
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Câu 60: Một con lắc đơn có dây treo vật là một sợi dây kim loại nhẹ thẳng dài 1m, dao động điều hòa với biên độ góc 0,2 rad trong một từ trường đều mà cảm ứng từ có hướng vuông góc với mặt phẳng dao động của con lắc và có độ lớn 1T. Lấy g = 10 m/s2. Suất điện động cực đại xuất hiện trên dây treo con lắc có giá trị là


A. 0,63 V.
B. 0,22 V.
C. 0,32 V.
D. 0,45 V.

Câu 61: Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A = 5 cm và chu kì T = 0,3 s. Trong khoảng thời gian 0,1 s, chất điểm không thể đi được quãng đường bằng


A. 9 cm.
B. 8 cm.
C. 7,5 cm.
D. 8,5 cm.

Câu 62: Con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 20 N/m đặt nằm ngang. Một học sinh thực hiện hai lần thí nghiệm với con lắc lò xo nói trên. Lần đầu, kéo vật ra sao cho lò xo dãn một đoạn A rồi buông nhẹ cho vật dao động, thời điểm gần nhất động năng bằng thế năng là t1 và tại đó li độ là x0. Lần hai, kéo vật ra sao cho lò xo dãn một đoạn 10cm buông nhẹ cho vật dao động thì thời điểm gần nhất vật tới x0 là t2, biết tỉ số giữa t1 và t2 là 0,75. Trong lần đầu, lực đàn hồi của lò xo tại thời điểm vật đi được quãng đường 2A kể từ bắt đầu dao động gần với giá trị nào nhất

A. 1 N.
B. 1,5 N.
C. 2 N.
D. 2,5 N.

Câu 63: Lần lượt tiến hành thí nghiệm với một con lắc lò xo treo thẳng đứng:

Lần 1: Cung cấp cho vật nặng vận tốc v0 từ vị rí cân bằng thì vận tốc dao động điều hòa với biên độ 3 cm.

Lần 2 : Đưa vật đến vị trí cách vị trí cân bằng một đoạn xo rồi buông nhẹ. Lần này vật dao động điều hòa với biên độ 4 cm.

Lần 3 : Đưa vật đến vị trí cách vị trí cân bằng một đoạn xo rồi cung cấp cho vật nặng vận tốc vo thì vật dao động điều hòa với biên độ bằng


A. 7 cm.
B. 3,5 cm.
C. 1 cm.
D. 5 cm.

Câu 64: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục tọa độ Ox với biên độ 10 cm và đạt gia tốc cực đại tại li độ x1. Sau đó, vật lần lượt đi qua các điểm có li độ x2, x3, x4, x5, x6, x7 trong những khoảng thời gian bằng nhau Δt = 0,1 s. Biết thời gian vật đi từ x1 đến x7 hết một nửa chu kỳ dao động. Khoảng cách lớn nhất giữa hai điểm gần nhau liên tiếp là


A. 5 cm.
B. 4 cm.
C. 
[image: image91.wmf]42

 cm.
D. 
[image: image92.wmf]52

 cm.

Câu 65: Dao động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương, có phương trình li độ lần lượt là 
[image: image93.wmf]xAcos10tcm
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 ; x2 = 4cos(10t + φ) cm (x1 và x2 tính bằng cm, t tính bằng s), A1 có giá trị thay đổi được. Phương trình dao động tổng hợp của vật có dạng 
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.  Độ lớn gia tốc lớn nhất của vật có thể nhận giá trị là


A. 2 m/s2.
B. 8 m/s2.
C. 4 m/s2.
D. 8,3 m/s2.

Câu 66: Một lò xo nhẹ làm bằng vật liệu cách điện có độ cứng k = 50 N/m, một đầu được gắn cố định, đầu còn lại gắn vào quả cầu nhỏ tích điện q = 5 μC, khối lượng m = 50 g. Quả cầu có thể dao động không ma sát dọc theo trục lò xo nằm ngang và cách điện. Tại thời điểm ban đầu t = 0 kéo vật tới vị trí lò xo dãn 4 cm rồi thả nhẹ đến thời điểm t = 0,1 s thì thiết lập điện trường không đổi trong thời gian 0,1 s, biết điện trường nằm ngang dọc theo trục lò xo hướng ra xa điểm cố định và có độ lớn E = 105 V/m. Lấy g = 10 m/s2,π2 = 10 . Trong quá trình dao động thì tốc độ cực đại mà quả cầu đạt được gần nhất giá trị nào sau đây?


A. 80 cm/s.
B. 160 cm/s.
C. 190 cm/s.
D. 95 cm/s.

Câu 67: Cho hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình tương ứng là x1 = A1cosωt cm; 
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, tần số góc ω không đổi. Phương trình dao động tổng hợp của hai dao động trên là 
[image: image96.wmf](
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. Giá trị lớn nhất của A1 + A2 là


A. 
[image: image97.wmf]42

 m.
B. 
[image: image98.wmf]82

 m.
C. 8 cm.
D. 4 cm.

Câu 68: Tiến hành thí nghiệm đo gia tốc trọng trường bằng con lắc đơn, một học sinh đo được chiều dài con lắc là 60 ± 1 cm, chu kì dao động nhỏ của nó là 1,56 ± 0,01 s. Lấy π2 = 9,87 và bỏ qua sai số của số π. Gia tốc trọng trường do học sinh đo được tại nơi làm thí nghiệm là


A. g = 9,8 ± 0,2 m/s2.
B. g = 9,7 ± 0,2 m/s2.
C. g = 9,8 ± 0,3 m/s2.
D. g = 9,7 ± 0,3 m/s2.
Câu 69: Một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật nặng M = 200 g và độ cứng lò xo k = 40 N/m có thể trượt không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang. Khi hệ đang ở trạng thái cân bằng thì có một vật khối lượng m = 200 g chuyển động đến va chạm mềm vào M theo phương ngang với tốc độ 3 m/s. Sau va chạm hệ dao động điều hòa với biên độ là


A. 10 cm.
B. 20 cm.
C. 5 cm.
D. 15 cm.
[image: image1053.png]m
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Câu 70: Một vật nhỏ dao động điều hòa trên trục Ox với chu kỳ 2 s, biên độ 6 cm. Tại thời điểm t, vật có 
li độ –3 cm đang chuyển động nhanh dần đến thời điểm mà gia tốc của vật có giá trị cực tiểu lần thứ 3 thì 
tốc độ trung bình của vật gần nhất với giá trị nào sau đây ?


A. 12,2 cm/s.
B. 12,6 cm/s.
C. 12,4 cm/s.
D. 12,8 cm/s.

Câu 71: Một lò xo nhẹ có độ cứng 40 N/m, đầu dưới gắn vào vật có khối lượng M = 300 g, đầu 
trên gắn với vật nhỏ có khối lượng m = 100 g (hình vẽ). Bỏ qua lực cản không khí, lấy g = 10 m/s2. 
Kích thích cho vật trên dao động điều hòa theo phương thẳng đứng thì áp lực cực tiểu mà vật M đè 
lên sàn là 2 N. Tốc độ cực đại của m là


A. 2 m/s.
B. 1 m/s.
C. 1,5 m/s.
D. 0,5 m/s.

Câu 72 : Một vật có khối lượng [image: image99.wmf]100
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. Phương trình dao động của vật là
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	Câu 73: Một con lắc lò xo gồm một lò xo nhẹ độ cứng k = 20 N/m, đầu trên gắn với vật nhỏ m khối lượng 100 g, đầu dưới cố định. Con lắc thẳng đứng nhờ một thanh cứng cố định luồn dọc theo trục lò xo và xuyên qua vật m (hình vẽ). Một vật nhỏ m’ khối lượng 100 g cũng được thanh cứng xuyên qua, ban đầu được giữ ở độ cao h = 80 cm so với vị trí cân bằng của vật m. Thả nhẹ vật m’ để nó rơi tự do tới va chạm với vật m. Sau va chạm hai vật chuyển động với cùng vận tốc. Bỏ qua ma sát giữa các vật với thanh, coi thanh đủ dài, lấy eq g = 10 m/s2. Chọn mốc thời gian là lúc hai vật va chạm nhau. Đến thời điểm t thì vật m’ rời khỏi vật m lần thứ nhất. Giá trị của t gần nhất với giá trị nào sau đây?
	[image: image108.png]





A. 0,31 s.
B. 0,15 s.
C. 0,47 s.
D. 0,36 s.

Câu 74: Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số có phương trình [image: image109.wmf]1
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 (cm). Để biên độ A2 có giá trị cực tiểu thì (2 có giá trị là
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Câu 75: Hai chất điểm dao động điều hòa cùng tần số, cùng biên độ  trên  hai  đoạn thẳng gần nhau và chung gốc tọa độ. Tại thời điểm ban đầu (t = 0), chúng ở cùng một vị trí. Tại thời điểm t = ∆t, hai chất điểm cách xa nhau nhất.  Từ  thời điểm t = 0 đến thời điểm t = 2∆t, tốc độ  trung bình của chất điểm hai  là 4 cm/s. Tốc độ trung bình của chất điểm (1) trong một chu kỳ gần giá trị nào nhất ?

A. 4,6 cm.
B. 5,1 cm
C. 3,8 cm/s.
D. 2,3 cm/s.

Câu 76: Một con lắc đơn có vật nặng 80g, đặt trong môi điện trường đều có véc tơ cường độ điện trường [image: image116.wmf]E
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 thẳng đứng, hướng lên, có độ lớn 4800V/m. Khi chưa tích điện cho quả nặng, chu kì dao động của con lắc với biên độ góc nhỏ là 2s, tại nơi có g = 10m/s2. Tích cho quả nặng một điện tích 60[image: image117.wmf]m

C thì chu kì dao động của nó là:

A. 1,6s.
B. 1,72s.
C. 2,5s.       
D. 2,36s.

Câu 77: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, ban đầu vật đứng tại vị trí có li độ x = –5 cm. Sau khoảng thời gian t1 vật về đến vị trí x = 5 cm nhưng chưa đổi chiều chuyển động. Tiếp tục chuyển động thêm 18 cm nữa vật về đến vị trí ban đầu và đủ một chu kì. Chiều dài quỹ đạo của vật có giá trị là


A. 20 cm.
B. 14 cm.
C. 12 cm.
D. 10 cm.

[image: image1054.png]


Câu 78:  Điểm sáng A đặt trên trục chính của một thấu kính, cách thấu kính 15 cm. Chọn trục tọa độ Ox vuông góc với trục chính của thấu kính, gốc O nằm trên trục chính của thấu kính. Cho A dao động điều hoà theo phương của trục Ox. Biết phương trình dao động của A và ảnh A’ của nó qua thấu kính được biểu diễn như hình vẽ. Tiêu cự của thấu kính là


A.  15 cm.
B.  – 15 cm.
C.  30 cm. 
D.  – 30 cm.
Câu 79: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có độ cứng k =25N/m dao động điều hòa theo phương thẳng đứng tại nơi có gia tốc trọng trường g=
[image: image118.wmf]2

p

=10m/s2. Biết trục OX thẳng đứng hướng xuống, gốc O trùng với VTCB. Biết giá trị đại số của lực đàn hồi tác dụng lên vật biến thiên theo đồ thị. Viết phương trình dao động của vật?

  A.
[image: image119.wmf]x8.cos(4t/3)cm.

=p+p

       B. 
[image: image120.wmf]x8.cos(4t/3)cm.

=p-p

C. x= 10cos(5πt+ π/3)cm.
  D. 
[image: image121.wmf]x10.cos(5t2/3)cm.

=p-p


[image: image1055.png]


Câu 80: Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ có khối lượng m=200 g và lò xo có độ cứng k, đang dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Chọn gốc tọa độ ở vị trí cần bằng, chiều dương hướng xuống dưới. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của lực đàn hồi theo thời gian được cho như hình vẽ. Biết F1+3F2+6F3=0. Lấy g=10 m/s2. Tỉ số thời gian lò xo giãn với thời gian lò xo nén trong một chu kì gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 2,46.    B. 1,38.
C. 1,27. 
D. 2,15. 

	Câu 81: Hai con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa cùng tần số dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục Ox. Vị trí cân bằng của hai dao động đều nằm trên một đường thẳng qua O và vuông góc với Ox. Đồ thị (1), (2) lần lượt biểu diễn mối liên hệ giữa lực kéo về Fkv và li độ x của con lắc 1 và con lắc 2. Biết tại thời điểm t, hai con lắc có cùng li độ và đúng bằng biên độ của con lắc 2, tại thời điểm t1 sau đó, khoảng cách giữa hai vật nặng theo phương Ox là lớn nhất. Tỉ số giữa thế năng của con lắc 1 và động năng của con lắc 2 tại thời điểm t1 là

  
A. 1.             B. 2.                C.. 0,5
D. 3.
	[image: image122.png]Fie(N)
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Câu 82: Cho hai chất điểm dao động điều hòa cùng tần số trên hai đường thẳng song song với trục Ox có phương trình 
[image: image123.wmf](

)

111

xAcost

=w+j

và 
[image: image124.wmf](

)

222

xAcost

=w+j

. Biết rằng giá trị lớn nhất của tổng li độ dao động của hai vật bằng hai lần khoảng cách cực đại giữa hai vật theo phương Ox và độ lệch pha của dao động 1 so với dao động 2 nhỏ hơn 900. Độ lệch pha cực đại giữa x1 và x2 gần giá trị nào nhất sau đây 

A. 
[image: image125.wmf]0

36,87



B. 
[image: image126.wmf]0

53,14



C. 
[image: image127.wmf]0

87,32



D. 
[image: image128.wmf]0

44,15


Câu 83: Hai vật A và B dính liền nhau 
[image: image129.wmf]BA

m2m200g

==

treo vào một lò xo có độ cứng 
[image: image130.wmf]k50

=

N/m. Nâng hai vật lên đến vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên 
[image: image131.wmf]0

l30cm

=

 thì thả nhẹ. Hai vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, đến vị trí lực đàn hồi của lò xo có độ lớn lớn nhất thì vật B bị tách ra. Lấy 
[image: image132.wmf]g10

=

m/s2. Chiều dài dài nhất của lò xo sau đó

A. 
[image: image133.wmf]26cm

 
B. 
[image: image134.wmf]24cm

 
C. 
[image: image135.wmf]22cm

 
D. 
[image: image136.wmf]30cm


Câu 84: Vật nặng của con lắc lò xo có khối lượng 
[image: image137.wmf]m400

=

g được giữ nằm yên trên mặt phẳng ngang nhờ một sợi dây nhẹ. Dây nằm ngang có lực căng 
[image: image138.wmf]T1,6

=

N. Gõ vào vật m làm đứt dây đồng thời truyền cho vật vận tốc ban đầu 
[image: image139.wmf]0

v202

=

cm/s, sau đó vật dao động điều hòa với biên độ 
[image: image140.wmf]22

cm. Độ cứng của lò xo gần giá trị nào nhất sau đây?

             A. 125 N/m
B. 95 N/m
C. 75 N/m
D. 160 N/m

Câu 85: Lần lượt treo các vật nặng m1 và 
[image: image141.wmf]21

m1,5m

=

 vào một đầu tự do của một lò xo thì chiều dài của lò xo lần lượt là 21 cm và 21,5 cm. Treo đồng thời m1 và m2 vào lò xo rồi kích thích cho chúng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ A 
[image: image142.wmf](

)

22

A16,875cm

=

, lấy 
[image: image143.wmf]g10

=

m/s2. Khi hai vật đi xuống vị trí cân bằng thì vật m2 tuột khỏi vật m1. Khoảng cách giữa hai vật tại thời điểm gần nhất mà lò xo dài nhất gần nhất giá trị nào sau đây
A. 10,2 cm

B. 7,2 cm

C. 4,2 cm 
D. 3,0 cm
[image: image1056.png]


Câu 86: Trên mặt phẳng nằm ngang nhẵn có hai con 

lắc lò xo. Các lò xo có cùng độ cứng 
[image: image144.wmf]k50

=

 N/m. Các vật nhỏ A và B có khối lượng

 lần lượt là m và 4m. Ban đầu, A và B được giữ ở vị trí sao cho hai lò xo đều bị dãn 

8 cm. Đồng thời thả nhẹ để hai vật dao động điều hòa trên hai đường thẳng vuông 

góc với nhau đi qua giá I cố định (hình vẽ). Trong quá trình dao động, lực đàn hồi tác

 dụng lên giá I có độ lớn nhỏ nhất là 

A. 1,8 N            B. 2,0 N
C. 1,0 N
D. 2,6 N
Câu 87: Một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật nhỏ có khối lượng m = 250g và lò xo có độ cứng k =100 N/m. Bỏ qua ma sát. Ban đầu, giữ vật ở vị trí lò xo nén 1 cm.  Buông nhẹ vật, đồng thời tác dụng vào vật một lực  F = 3 N không đổi có hướng dọc theo trục lò xo và làm lò xo giãn. Sau khoảng thời gian 
[image: image145.wmf]ts

40

p

D=

 thì ngừng tác dụng  F. Vận tốc cực đại của vật sau đó bằng 

A. 0,8 m/s.
B. 2 m/s.
C. 1, 4 m/s.
D. 1 m/s
[image: image1057.png]


Câu 88: Hai con lắc lò xo giống nhau được gắn cố định vào tường 

như hình vẽ. Khối lượng mỗi vật nặng là 100 g. Kích thích cho hai con lắc dao động điều hòa 

dọc theo trục cùng vuông góc với tường. Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất 

giữa hai vật theo phương ngang là 6 cm. Ở thời điểm 
[image: image146.wmf]1

t

, vật 1 có tốc độ bằng 0 thì vật 2 

cách vị trí cân bằng 3 cm. Ở thời điểm 
[image: image147.wmf]21

tts

30

p

=+

, vật 2 có tốc độ bằng 0. Ở thời 

điểm 
[image: image148.wmf]3

t

, vật 1 có tốc độ lớn nhất thì vật 2 có tốc độ bằng 30 cm/s. Độ lớn cực đại của hợp do hai lò xo tác dụng vào tường là

          A. 
[image: image149.wmf]0,63N



B. 
[image: image150.wmf]0,33N

 

C. 
[image: image151.wmf]0,3N



D. 
[image: image152.wmf]0,6N


Câu 89 : Con lắc lò xo dao động điều hòa, hình bên là một phần đường cong biểu diễn sự phụ thuộc công suất tức thời của lực kéo về theo li độ. Nếu x1 = 3 cm; x2 = 4cm thì x3 gần với giá trị nào nhất sau đây ?

[image: image153.png]




A. 4,8 cm
B.   4,9 cm
C. 4,6 cm
D.   4,7 cm
Câu 90 : Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x vào thời gian t của hai dao động điều hòa cùng phương. Dao động của vật là tổng hợp của hai dao động nói trên. Trong 0,20s đầu tiên kể từ [image: image154.wmf]0

ts

=

, tốc độ trung bình của vật bằng

[image: image155.png]




A. [image: image156.wmf]203/

cms


B. [image: image157.wmf]403/

cms


C. [image: image158.wmf]20/

cms


D. [image: image159.wmf]40/

cms


Câu 91: Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc [image: image160.wmf]0,1

rad

 ở một nơi có gia tốc trọng trường là [image: image161.wmf]2

10/

gms

=

. Vào thời điểm vật qua vị trí có li độ dài [image: image162.wmf]8

cm

 thì vật có vận tốc [image: image163.wmf]203/

cms

. Chiều dài dây treo con lắc là 

A. [image: image164.wmf]0,2

m

.
B. 0,8m
C. 1,6m
D. 1,0m 

[image: image1058.emf] 
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Câu 92: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường [image: image165.wmf]22

/

gms

p

=

. Chọn mốc thế năng đàn hồi ở vị trí lò xo không bị biến dạng, đồ thị của thế năng đàn hồi [image: image166.wmf]dh

W

 theo thời gian t như hình vẽ. Thế năng đàn hồi tại thời điểm [image: image167.wmf]0

t

 là


A. [image: image168.wmf]0,0612

J


B. [image: image169.wmf]0,227

J




C. [image: image170.wmf]0,0703

J


D. [image: image171.wmf]0,0756

J


Câu 93: Hai dao động điều hòa thành phần cùng phương, có phương trình [image: image172.wmf](
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 và [image: image173.wmf](
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. Biết phương trình dao động tổng hợp là [image: image174.wmf](
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. Để [image: image175.wmf](
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 có giá trị cực đại thì φ có giá trị là 

A. [image: image176.wmf]12

p


B. [image: image177.wmf]24

p


C. [image: image178.wmf]5
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D. [image: image179.wmf]6

p


Câu 94: Hai con lắc lò xo dao động điều hòa có động năng biến thiên theo thời gian như đồ thị, con lắc thứ nhất là đường (1) và con lắc thứ hai là đường (2). Vào thời điểm thế năng hai con lắc bằng nhau thì tỉ số động năng con lắc (1) và động năng con lắc (2) là:

[image: image180.png]




A. 
[image: image181.wmf]81

25


B. 
[image: image182.wmf]9

4


C. 
[image: image183.wmf]3

2


D. 
[image: image184.wmf]9
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Câu 95: Một con lắc đơn gồm quả cầu nhỏ khối lượng m treo vào sợi dây có chiều dài 
[image: image185.wmf]40

lcm

=

. Bỏ qua sức cản không khí. Đưa con lắc lệch khỏi phương thẳng đứng góc 
[image: image186.wmf]0

0,15

rad

a

=

 rồi thả nhẹ, quả cầu dao động điều hòa. Quãng đường cực đại mà quả cầu đi được trong khoảng thời gian 
[image: image187.wmf]2

3

T

 là

A. 8cm 
B. 18cm 
C. 16cm 
D. 6cm 

Câu 96 Một vật dao động điều hòa với phương trình 
[image: image188.wmf](
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. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp vật cách vị trí cân bằng một khoảng 
[image: image189.wmf]a

 bằng với khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp vật cách vị trí cân bằng một khoảng 
[image: image190.wmf]b

 
[image: image191.wmf](
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. Trong một chu kỳ khoảng thời gian mà tốc độ của vật không vượt quá 
[image: image192.wmf](
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 bằng 
[image: image193.wmf]2

3

s

. Tỉ số giữa a và b gần với giá trị nào nhất sau đây?

A. 0,5 
B. 0,3 
C. 0,4 
D. 0,6 

Câu 97: Hai con lắc đơn giống hệt nhau mà các vật nhỏ mang điện tích như nhau, được treo ở một nơi trên mặt đất. Trong mỗi vùng không gian chứa mỗi con lắc có một điện trường đều. Hai điện trường này có cùng cường độ nhưng các đường sức vuông góc với nhau. Giữ hai con lắc ở vị trí các dây treo có phương thẳng đứng rồi thả nhẹ thì chúng dao động điều hòa trong cùng một mặt phẳng với biên độ góc 
[image: image194.wmf]0

8

 và có chu kì tương ứng là 
[image: image195.wmf]1

T

 và 
[image: image196.wmf]21
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. Giá trị của 
[image: image197.wmf]2

T

 là

A. 1,974s
B. 2,274s 
C. 1,895s
D. 1,645s
Câu 98: Hai chất điểm dao động điều hòa, cùng phương cùng tần số với li độ lần lượt là 
[image: image198.wmf]1

x

 và 
[image: image199.wmf]2

x

. Li độ của hai chất điểm thỏa mãn điều kiện: 
[image: image200.wmf](
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. Tính biên độ dao động tổng hợp của hai dao động trên.

A. 4cm 
B. 
[image: image201.wmf]21

cm


C. 5cm 
D. 
[image: image202.wmf]13

cm


Câu 99: Hai vật A và B có cùng khối lượng 0,5kg và có kích thước nhỏ được nối với nhau bởi sợi dây mảnh nhẹ dài 15cm, hai vật được treo vào lò xo có độ cứng 
[image: image203.wmf]100/

kNm

=

 tại nơi có gia tốc trọng trường 
[image: image204.wmf]2

10/

gms

=

. Lấy 
[image: image205.wmf]2
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. Khi hệ vật và lò xo đang ở vị trí cân bằng người ta đốt sợi dây nối hai vật và vật B sẽ rơi tự do còn vật A sẽ dao động điều hòa. Lần đầu tiên vật A lên đến vị trí cao nhất thì khoảng cách giữa hai vật bằng bao nhiêu? Biết rằng độ cao đủ lớn.

A. 50cm.
B. 45cm.
C. 40cm.
D. 35cm.

Câu 100: Ở hình bên, một lò xo nhẹ, có độ cứng 
[image: image206.wmf]4,8/

kNm
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 được gắn một đầu cố định vào tường để lò xo nằm ngang. Một xe lăn, khối lượng 
[image: image207.wmf]0,2

Mkg

=

 và một vật nhỏ có khối lượng 
[image: image208.wmf]0,1

mkg

=

 nằm yên trên xe, đang chuyển động dọc theo trục của lò xo với vận tốc 
[image: image209.wmf]20/

vcms

=

, hướng đến lò xo. Hệ số ma sát nghỉ cực đại bằng hệ số ma sát trượt giữa vật nhỏ và xe là 
[image: image210.wmf]0,04
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. Bỏ qua ma sát giữa xe và mặt sàn, coi xe đủ dài để vật không rời khỏi xe, lấy 
[image: image211.wmf]2
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. Thời gian từ khi xe bắt đầu chạm lò xo đến khi lò xo nén cực đại gần nhất với giá trị nào sau đây?
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A. 
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image216.wmf]0,242

s

 

Câu 101: Một con lắc lò xo treo vào một điểm cố định ở nơi có gia tốc trọng trường 
[image: image217.wmf](
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gms
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. Cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của thế năng đàn hồi 
[image: image218.wmf]dh

W

 của lò xo vào thời gian t. Khối lượng của con lắc gần nhất giá trị nào sau đây?

[image: image219.png]




A. 
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.
B. 
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C. 
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D. 
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Câu 102: Hai điểm sáng M và N dao động điều hòa trên trục Ox với cùng biên độ và vị trí cân bằng O. Hình bên biểu diễn sự phụ thuộc của pha dao động 
[image: image224.wmf]F

 vào thời gian 
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. Từ thời điểm 
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t
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 tới thời điểm hai điểm sáng đi qua nhau lần thứ 5, tỉ số giữa khoảng thời gian li độ của hai điểm sáng cùng dấu với khoảng thời gian li độ của hai điểm sáng trái dấu là
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A. 
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D. 
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Câu 103: Một con lắc lò xo thẳng đứng gồm lò xo nhẹ có độ cứng 
[image: image232.wmf]25/

kNm
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 một đầu được gắn với hòn bi nhỏ có khối lượng 
[image: image233.wmf]100

mg
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. Khi vật đang ở vị trí cân bằng, tại thời điểm 
[image: image234.wmf]0
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 người ta thả cho con lắc rơi tự do sao cho trục lò xo luôn nằm theo phương thẳng đứng và vật nặng ở phía dưới lò xo. Đến thời điểm 
[image: image235.wmf]1
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 thì điểm chính giữa của lò xo đột ngột bị giữ lại cố định. Lấy 
[image: image236.wmf]22
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. Bỏ qua ma sát, lực cản. Tốc độ của hòn bi tại thời điểm 
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 có độ lớn gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 
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cms

 
B. 
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cms


C. 
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D. 
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Câu 104: Có hai con lắc lò xo giống nhau đều có khối lượng vật nhỏ là 
[image: image242.wmf]400

mg
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, cùng độ cứng của lò xo là k. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng O. Cho đồ thị li độ 
[image: image243.wmf]12

,
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 theo thời gian của con lắc thứ nhất và con lắc thứ hai như hình vẽ. Tại thời điểm t con lắc thứ nhất có động năng 
[image: image244.wmf]0,06

J

 và con lắc thứ hai có thế năng 
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J

. Chu kì của hai con lắc có giá trị là:


A. 
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B. 
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Câu 105: Con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 
[image: image250.wmf]200/

Nm

, quả cầu M có khối lượng 1kg đang dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 
[image: image251.wmf]12,5
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. Ngay khi quả cầu xuống đến vị trí thấp nhất thì có một vật nhỏ khối lượng 
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g

 bay theo phương trục lò xo, từ dưới lên với tốc độ 
[image: image253.wmf]6/

ms

 tới dính chặt vào M. Lấy 
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. Sau va chạm, hai vật dao động điều hòa. Biên độ dao động của hệ hai vật sau va chạm là:

A. 10cm 
B. 20cm 
C. 
[image: image255.wmf]17,3

cm

 
D. 
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Câu 106: Hai vật A và B có cùng khối lượng 1(kg) và có kích thước nhỏ, được nối với nhau bằng một sợi dây mảnh, nhẹ, không dẫn điện dài 
[image: image257.wmf](
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, vật B tích điện tích 
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. Vật A được gắn vào một đầu lò xo nhẹ có độ cứng 
[image: image259.wmf](
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, đầu kia của lò xo cố định. Hệ được đặt nằm ngang trên mặt bàn nhẵn trong một điện trường đều có cường độ điện trường 
[image: image260.wmf](
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EVm
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 hướng dọc theo trục lò xo. Ban đầu hệ nằm yên, lò xo bị dãn. Cắt dây nối hai vật, vật B rời ra chuyển động dọc theo chiều điện trường, vật A dao động điều hòa. Sau khoảng thời gian 
[image: image261.wmf](
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 kể từ lúc dây bị cắt thì A và B cách nhau một khoảng gần đúng là?

A. 
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Câu 107: Hai chất điểm cùng khối lượng, dao động dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục tọa độ Ox, có phương trình lần lượt là 
[image: image266.wmf](
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 và 
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. Gọi d là khoảng cách lớn nhất giữa hai chất điểm theo phương Ox. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của d theo 
[image: image268.wmf]1
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 (với 
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 là các giá trị xác định). Chọn gốc thế năng tại vị trí cân bằng. Nếu 
[image: image270.wmf]1

W

 là tổng cơ năng của hai chất điểm ở giá trị 
[image: image271.wmf]1
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 và 
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 là tổng cơ năng của hai chất điểm ở giá trị 
[image: image273.wmf]2
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 thì tỉ số 
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W
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 gần nhất với kết quả nào sau đây?
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A. 0,6
B. 0,5
C. 0,4
D. 0,3
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Câu 66 108: Một sợi dây nhẹ không dãn có chiều dài 1,5m được cắt thành hai con lắc đơn có chiều dài khác nhau. Kích thích cho hai con lắc dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường 
[image: image276.wmf]2
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gms
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. Hình vẽ bên là đồ thị phụ thuộc thời gian của các li độ góc của các con lắc. Tốc độ dao động cực đại của vật nặng con lắc (2) gần giá trị nào nhất sau đây?


A. 
[image: image277.wmf]0,17/
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B. 
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D. 
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Câu 109: Con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo nhẹ có độ cứng 
[image: image281.wmf]100/,

Nm

 đầu trên lò xo cố định, đầu dưới gắn vật nhỏ có khối lượng 
[image: image282.wmf]400.
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 Kích thích để con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương trình thẳng đứng, chọn mốc thế năng trùng với vị trí cân bằng của vật. Tại thời điểm 
[image: image283.wmf](
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, con lắc có thế năng 
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 tại thời điểm 
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 con lắc có động năng 
[image: image286.wmf]288,
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 cơ năng của con lắc không lớn hơn 1J. Lấy 
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. Trong 1 chu kì dao động, khoảng thời gian lò xo nén là 

A. 
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Câu 110: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục lò xo. Biết lò xo nhẹ có  độ cứng 50 N/m, vật nhỏ dao động có khối lượng M = 0,4 kg và lấy gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Người ta  đặt nhẹ nhàng lên m một gia trọng m = 0,05 kg thì cả 2 cùng dao động điều hòa với biên độ 5 cm. Lấy g = 10  m/s2. Khi vật ở trên vị trí cân bằng 4,5 cm, áp lực của m lên M là 


A. 0,4 N. 
B. 0,5 N. 
C. 0,25 N. 
D. 0,75 N. 

Câu 111: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Tại thời điểm lò xo dãn a thì tốc độ của vật là 
[image: image292.wmf]8

b. Tại thời điểm lò xo dãn 2a thì tốc độ của vật là 
[image: image293.wmf]6

b . Tại thời điểm lò xo dãn 3a thì tốc độ của vật là 
[image: image294.wmf]2

b. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Tại vị trí lò xo bị nén 2a thì tỷ số giữa động năng và thế năng của vật là 

	A. 
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	B. 
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	C. 
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	Câu 112: Hai chất điểm có cùng khối lượng, dao động điều hòa trên hai đường thẳng song song, có vị trí cân bằng cùng thuộc một đường thẳng vuông góc với các quỹ đạo. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x1 và x2 của hai chất điểm theo thời gian t như hình bên. Kể từ t = 0, thời điểm hai chất điểm có cùng li độ lần thứ 2021 thì tỉ số động năng của hai chất điểm 
[image: image299.wmf]2
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 là 
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	A. 2.
	B. 0,25.
	C. 4.
	D. 0,75.


	Câu 113: Hai con lắc lò xo được đặt trên một mặt phẳng nằm ngang rất nhẵn. Các lò xo có cùng độ cứng k = 40N/m , được gắn vào một điểm cố định I như hình bên. Các vật nhỏ M và N có khối lượng lần lượt là m và 4m. Ban đầu, M và N được giữ ở vị trí sao cho hai lò xo đều bị dãn 5 cm. Đồng thời thả nhẹ để hai vật dao động điều hòa trên hai đường thẳng vuông góc với nhau. Trong quá trình dao động, hợp lực của lực đàn hồi tác dụng lên điểm I có độ lớn nhỏ nhất là 

A. 2,15N.                                                                       B. 1,57N.                                                                            

C. 2,15N.                                                                       D. 1,81N.                                                                                                                                                                                             
	[image: image301.png]





Câu 114: Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa với biên độ 5,0cm và chu kì 0,5s trên mặt phẳng nằm ngang. Khi vật nhỏ của con lắc có tốc độ v thì người ta giữ chặt một điểm trên lò xo, vật tiếp tục dao động điều hòa với biên độ 2,35cm và chu kì 0,25s. Giá trị của v gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A. 50cm/s                           B. 40cm/s                            C. 70cm/s                         D. 60cm/s 
	Câu 115: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao  động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Hình bên  là đồ thị sự phụ thuộc của độ lớn lực đàn hồi Fdh  của lò xo và độ  lớn lực hồi phục Fhp tác dụng lên vật nặng của con lắc theo thời gian t. Biết 
[image: image302.wmf]21
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 Tốc độ trung bình của vật nặng từ thời điểm t1 đến thời điểm t3 là 

A. 1,52 m/s.                       B. 1,12 m/s. 
C. 1,43 m/s.                       D. 1,27 m/s. 
	[image: image303.png]





	Câu 116: Cho cơ hệ như hình bên. Vật m khối lượng 100 g có thể chuyển động tịnh tiến, không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang  dọc theo trục lò xo có k = 40 N/m. Vật M khối lượng 300 g có thể trượt trên m với hệ số ma sát µ = 0,2. Ban đầu, giữ m đứng yên ở vị trí lò xo dãn 4,5 cm, dây D (mềm, nhẹ, không dãn) song
	[image: image304.png]





song với trục lò xo. Biết M luôn ở trên m và mặt tiếp xúc giữa hai vật nằm ngang. Lấy g = 10 m/s2. Thả nhẹ cho m chuyển động. Tính từ lúc thả đến khi lò xo trở về trạng thái có chiều dài tự nhiên lần thứ 3 thì tốc độ trung bình của m là 
	A. 8,36 cm/s  
	B. 29,1 cm/s
	C. 23,9 cm/s
	D. 16,7 cm/s


	Câu 117: Một chất điểm có khối lượng m = 300 g thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ, có li độ phụ thuộc thời gian như hình vẽ. Nếu 
[image: image305.wmf]21

1

tts

6

-=

 thì cơ năng của chất điểm gần giá trị nào nhất sau đây? 
	[image: image306.png]




	A. 74,8 mJ  
	B. 36,1 mJ 
	C. 37,9 mJ 
	D. 72,1 mJ 


Câu 118: Có hai con lắc lò xo giống hệt nhau, dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang dọc theo hai đường thẳng song song cạnh nhau và song song với trục Ox. Biên độ của con lắc thứ nhất là 
[image: image307.wmf]1
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 của con lắc thứ hai là 
[image: image308.wmf]2
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 con lắc thứ hai dao động sớm pha hơn con lắc thứ nhất. Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất giữa hai vật là a = 4 cm. Khi động năng của con lắc thứ nhất đạt  cực đại là W thì động năng của con lắc thứ hai là 
	A. 
[image: image309.wmf]9W
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	B. 
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	C. 
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	D. 
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	Câu 119: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa tại nơi có
[image: image313.wmf]2
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 Bỏ qua mọi lực cản. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng của quả nặng. Hình vẽ bên là một phần các đường cong biểu diễn mối liên hệ giữa thế năng trọng trường và động năng của quả nặng theo thời gian. Biết 
[image: image314.wmf]21
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 Xét một chu kì, trong thời gian lò xo bị nén thì tốc độ trung bình của quả nặng gần nhất với giá trị nào sau đây? 
A. 87 cm/s                        B. 115 cm/s
C. 98 cm/s                        D. 124 cm/s
	[image: image315.png]Wina; Wa







Câu 120: Hai điểm sáng dao động trên cùng một đường thẳng, xung quanh vị trí cân bằng chung O, với phương trình dao động lần lượt là 
[image: image316.wmf]1
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 Khoảng cách  giữa hai điểm sáng khi chúng có cùng giá trị vận tốc là 
A. 14,9cm. 
B. 4,0cm. 
C. 
[image: image318.wmf]413cm

 
D. 8,0cm 

Câu 121: Hai con lắc lò xo A và B có cùng chiều dài tự nhiên, cùng khối lượng vật m, nhưng độ cứng các lò xo 
[image: image319.wmf]BA
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 Chúng được treo thẳng đứng vào cùng một giá đỡ nằm ngang. Kéo thẳng đứng hai quả nặng đến cùng một vị trí ngang nhau rồi thả nhẹ cùng lúc để chúng dao động điều hòa. Khi đó, con lắc B trong một chu kì dao động có thời gian lò xo giãn gấp đôi thời gian lò xo nén. Gọi 
[image: image320.wmf]A
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và 
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 là khoảng thời gian ngắn nhất kể từ lúc bắt đầu thả hai vật đến khi lực đàn hồi của hai con lắc có độ lớn nhỏ nhất. Tỉ số 
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 bằng: 

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
[image: image326.wmf]2

3

 

[image: image1061.png]


Câu 122: Một lò xo nhẹ, có độ cứng k =100N/m được treo vào một điểm cố định, đầu dưới treo vật nhỏ khối lượng m = 400g. Giữ vật ở vị trí lò xo không biến dạng rồi buông nhẹ để vật dao động điều hòa tự do dọc theo trục lò xo. Chọn trục tọa độ thẳng đứng chiều dương hướng xuống, gốc thời gian là lúc buông vật. Tại thời điểm t = 0,2s, một lực 
[image: image327.wmf]F
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 thẳng đứng, có cường độ biến thiên theo thời gian biểu diễn như đồ thị trên hình bên, tác dụng vào vật. Biết điểm treo chỉ chịu được lực kéo tối đa có độ lớn 20N (lấy 
[image: image328.wmf]22
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). Tại thời điểm lò xo bắt đầu rời khỏi điểm treo, tổng quãng đường vật đi được kể từ t = 0 là 

A. 36cm. 
B. 48cm. 
C. 58cm. 
D. 52cm. 

Câu 123: Một lò xo nhẹ có chiều dài tự nhiên l0, có độ cứng 
[image: image329.wmf]0
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 được cắt thành hai lò xo có chiều dài lần lượt là 
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 Lấy hai lò xo sau khi cắt liên kết với hai vật có cùng khối lượng 0,5kg. Cho hai con lắc lo xo mắc vào hai mặt tường đối diện nhau và cùng đặt trên mặt phẳng nhẵn nằm ngang (các lò xo đồng  trục). Khi hai lò xo chưa biến dạng thì khoảng cách hai vật là 12cm. Lúc đầu, giữ các vật để cho các lò xo đều bị nén đồng thời thả nhẹ để hai vật dao động cùng động năng cực đại là 0,1J. Kể từ lúc thả vật, sau khoảng thời gian ngắn nhất Δt thì khoảng cách giữa hai vật là nhỏ nhất và giá trị đó là b. Lấy 
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 Chọn đáp số đúng. 

A. 
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D. 
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Câu 124: Cho cơ hệ gồm các vật được bố trí như hình vẽ. Vật m có khối lượng 200g được đặt trên tấm ván M dài có khối lượng 200g. Ván nằm trên mặt phẳng nằm ngang nhẵn và được nối với giá bằng một lò xo có độ cứng 
[image: image337.wmf]k20N/m.
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 Hệ số ma sát giữa m và M là μ = 0,4. Ban đầu hệ đang đứng yên, lò xo không biến dạng. Kéo m chạy đều với tốc độ 
[image: image338.wmf]u203cm/s.
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 Tốc độ trung bình của M kể từ thời điểm ban đầu cho  đến khi dừng lại lần đầu gần nhất giá trị nào sau đây? 

A. 23 cm/s 
B. 2 4 cm/s 
C. 26 cm/s 
D. 25 cm/s 
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Câu 125: Cho hệ dao động như hình vẽ. Hai lò xo nhẹ có độ cứng 
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 = 200 N/m, 
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 = 600 N/m; 
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. Bỏ qua ma sát và lực cản. Hai vật được nối với nhau bởi một sợi dây nhẹ, chiều dài dây 
[image: image343.wmf]l

 = 15 cm và lực căng xuất hiện trên sợi dây T = 9 N. Đốt sợi dây để cho hai vật dao động điều hòa dọc theo trục của lò xo. Trong quá trình dao động, tỷ số khoảng cách lớn nhất và khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vật là 


A. 9/5
B. 5/2
C. 7/5
D. 7/3

	Câu 126: Dao động điều hòa của một vật có khối lượng 500g là tổng hợp của hai dao động điều hòa thành phần cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ có li độ phụ thuộc thời gian được biểu diễn như hình vẽ, biết 
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Chọn gốc thế năng ở vị trí cân bằng, lấy 
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 Cơ năng của chất điểm có giá trị là: 
A. 0,4(J)             B. 
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       C. 
[image: image347.wmf]2

(J)

15


D. 4000(J) 
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Câu 127: Hai điểm sáng dao động điều hòa trên cùng một trục Ox quanh vị trí cân bằng O với cùng tần số. Biết điểm sáng l dao động với biên độ 6cm và lệch pha 
[image: image349.wmf]2
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  so với dao động của điểm sáng 2. Hình bên là 

	đồ thị mô tả khoảng cách giữa hai điểm sáng trong quá trình dao động. Tốc độ cực đại của điểm sáng 2 là 
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 128: Xét chuyển động của hai vật A và B trong hai mặt phẳng thẳng đứng cùng song song với mặt phẳng hình vẽ và rất gần nhau. Vật A dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 10 cm, trong quá trình dao động không va chạm với B; vật B chuyển động tròn đều ngược chiều kim đồng hồ với tốc độ dài là 100 cm/s và bán kính quỹ đạo tròn bằng biên độ dao động của A. Vị trí cân bằng của A nằm trên đường vuông góc với mặt phẳng dao động của nó và đi qua tâm quỹ đạo tròn của B. Chọn gốc thời gian (t = 0) là lúc B ở vị trí cao nhất của quỹ đạo và lúc này A đi qua vị trí cân bằng hướng xuống. Biết rằng cứ mỗi lần B đến vị trí cao nhất của quỹ đạo thì A thực hiện được một dao động toàn phần. Khoảng cách lớn nhất của hai vật trong quá trình chúng chuyển động gần nhất với giá trị nào sau đây ?


A. 15 cm
B. 16 cm
C. 18 cm
D. 20 cm

Câu 129: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm một lò xo nhẹ có độ cứng 40N/m và một quả cầu nhỏ có khối lượng 80g. Nâng quả cầu lên theo phương thẳng đứng tới vị trí lò xo bị nén 2 cm rồi thả nhẹ, con lắc dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng O. Khi quả cầu tới vị trí biên dưới O thì nó dính nhẹ vào một quả cầu có khối lượng 20g đang đứng yên tại đó. Hệ hai quả cầu sau đó dao động điều hòa. Lấy 
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 Độ lớn động lượng của hệ hai quả cầu khi đi qua O sau đó bằng 
A. 0,008 kgm/s. 
B. 0,041 kgm/s. 
C. 0,07 kgm/s. 
D. 0,025 kgm/s. 

Câu 130: Hai con lắc lò xo A và B giống nhau có độ cứng k, khối lượng vật nhỏ m = 100g dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với phương trình 
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(cm) . Trục tọa độ Ox thẳng đứng hướng xuống. Tại thời điểm t1 độ lớn lực đàn hồi và lực kéo về tác dụng vào A lần lượt là 0,9 N, F1. Tại thời điểm t2 = t1 + 1/4f độ lớn lực đàn hồi và lực kéo về tác dụng vào B là 0,9 N và F2. Biết F2 < F1. Tại thời điểm t3, lực đàn hồi tác dụng vào vật B có độ lớn nhỏ nhất và tốc độ của vật B khi đó là 50 cm/s. Lấy g = 10m/s2. Giá trị của f gần với giá trị nào sau đây nhất?

      A. 1,2 Hz
B. 1,5 Hz
C. 2,5 Hz
D. 3 Hz
==========HẾT ĐỀ========

HƯỚNG DẪN GIẢI CÁC CÂU KHÓ

	Câu 73: Một con lắc lò xo gồm một lò xo nhẹ độ cứng k = 20 N/m, đầu trên gắn với vật nhỏ m khối lượng 100 g, đầu dưới cố định. Con lắc thẳng đứng nhờ một thanh cứng cố định luồn dọc theo trục lò xo và xuyên qua vật m (hình vẽ). Một vật nhỏ m’ khối lượng 100 g cũng được thanh cứng xuyên qua, ban đầu được giữ ở độ cao h = 80 cm so với vị trí cân bằng của vật m. Thả nhẹ vật m’ để nó rơi tự do tới va chạm với vật m. Sau va chạm hai vật chuyển động với cùng vận tốc. Bỏ qua ma sát giữa các vật với thanh, coi thanh đủ dài, lấy eq g = 10 m/s2. Chọn mốc thời gian là lúc hai vật va chạm nhau. Đến thời điểm t thì vật m’ rời khỏi vật m lần thứ nhất. Giá trị của t gần nhất với giá trị nào sau đây?
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A. 0,31 s.
B. 0,15 s.
C. 0,47 s.
D. 0,36 s.

Vận tốc của m’ ngay trước khi rơi vào m là 
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 và lực quán tính 
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, và trọng lực P’=m’g. Thời điểm t vật m’ rời m lần thứ nhất thì N=0 ; P=Fqt=> m’g=m’
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=10rad/s ta có x=0,1m=10cm. (Tọa độ  x được  tính so với gốc tọa độ O là VTCB khi m’ chưa khỏi rời m, và chiều dương trục Ox chọn hướng theo phương thẳng đứng lên trên ).
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Chu kỳ dao động 
[image: image369.wmf]2

0,628

Ts

p

w

==

; dùng vòng tròn lượng giác ta tìm được 
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Câu 80: Một con lắc lò xo gồm một vật nhỏ có khối lượng m=200 g và lò xo có độ cứng k, đang dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Chọn gốc tọa độ ở vị trí cần bằng, chiều dương hướng xuống dưới. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của lực đàn hồi theo thời gian được cho như hình vẽ. Biết F1+3F2+6F3=0. Lấy g=10 m/s2. Tỉ số thời gian lò xo giãn với thời gian lò xo nén trong một chu kì gần giá trị nào nhất sau đây?

A. 2,46.    B. 1,38.
C. 1,27. 
D. 2,15. 

Câu 80: Chọn B
Từ đồ thị ta thấy:
Lực đàn hồi tại thời điểm ban đầu: F = F1 = -k((l0 + x) 
Lực đàn hồi tại vị trí biên dương: F = F2 = -k((l0 + A)
Lực đàn hồi tại vị trí biên dương: F = F (= -k((l0 - A)

Gọi (t là thời gian từ t = 0 đến t = 2/15s

Ta có: T + (t/2 = 2(t ( (t = 2T/3 ( x = A/2

Theo đề bài F1 + 3F2 + 6F3 = 0 ( k((l0 + x) + 3k((l0 + A) + 6k((l0 - A) = 0 ( (l0 = 0,25A

( Thời gian lò xo nén là tn = 
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Tỉ số thời gian giãn và nén trong một chu kì: 
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	Câu 81: Hai con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa cùng tần số dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục Ox. Vị trí cân bằng của hai dao động đều nằm trên một đường thẳng qua O và vuông góc với Ox. Đồ thị (1), (2) lần lượt biểu diễn mối liên hệ giữa lực kéo về Fkv và li độ x của con lắc 1 và con lắc 2. Biết tại thời điểm t, hai con lắc có cùng li độ và đúng bằng biên độ của con lắc 2, tại thời điểm t1 sau đó, khoảng cách giữa hai vật nặng theo phương Ox là lớn nhất. Tỉ số giữa thế năng của con lắc 1 và động năng của con lắc 2 tại thời điểm t1 là
  
A. 1.             B. 2.                C.. 0,5
D. 3.
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Câu 82: Cho hai chất điểm dao động điều hòa cùng tần số trên hai đường thẳng song song với trục Ox có phương trình 
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. Biết rằng giá trị lớn nhất của tổng li độ dao động của hai vật bằng hai lần khoảng cách cực đại giữa hai vật theo phương Ox và độ lệch pha của dao động 1 so với dao động 2 nhỏ hơn 900. Độ lệch pha cực đại giữa x1 và x2 gần giá trị nào nhất sau đây 

A. 
[image: image376.wmf]0

36,87



B. 
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C. 
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D. 
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+ Ý tưởng dựa vào kết quả của bài toán tổng hợp dao động

Tổng hai li độ 
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Khoảng cách giữa hai vật 
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Từ giả thuyết bài toán, ta có:
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Biến đổi toán học ta thu được
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· Đáp án B 
Câu 83: Hai vật A và B dính liền nhau 
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treo vào một lò xo có độ cứng 
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N/m. Nâng hai vật lên đến vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên 
[image: image388.wmf]0

l30cm

=

 thì thả nhẹ. Hai vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, đến vị trí lực đàn hồi của lò xo có độ lớn lớn nhất thì vật B bị tách ra. Lấy 
[image: image389.wmf]g10
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m/s2. Chiều dài dài nhất của lò xo sau đó


A. 
[image: image390.wmf]26cm

 
B. 
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C. 
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D. 
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Tại vị trí cân bằng của hệ hai vật lò xo giãn 
[image: image395.wmf]BA
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Nâng hai vật đến vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên rồi thả nhẹ, con lắc sẽ dao động với biên độ 
[image: image396.wmf]Al6
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Hai vật dao động đến vị trí lực đàn hồi lớn nhất, vị trí này phải là vị trí biên dương

Sauk hi B tách ra, A sẽ dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng mới, vị trí này lò xo giãn 
[image: image397.wmf]A
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Biên độ dao động mới của con lắc 
[image: image398.wmf](
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cm (vì tại vị trí biên vận tốc của vật bằng 0)

Chiều dài nhỏ nhất của lò xo sẽ là 
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· Đáp án C
Câu 84: Vật nặng của con lắc lò xo có khối lượng 
[image: image400.wmf]m400
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g được giữ nằm yên trên mặt phẳng ngang nhờ một sợi dây nhẹ. Dây nằm ngang có lực căng 
[image: image401.wmf]T1,6
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N. Gõ vào vật m làm đứt dây đồng thời truyền cho vật vận tốc ban đầu 
[image: image402.wmf]0
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cm/s, sau đó vật dao động điều hòa với biên độ 
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cm. Độ cứng của lò xo gần giá trị nào nhất sau đây?

             A. 125 N/m
B. 95 N/m
C. 75 N/m
D. 160 N/m

Dưới tác dụng của lực căng dây lò xo bị nén một đoạn 
[image: image404.wmf]0
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Sau khi sợi dây bị đứt vật sẽ dao động điều hòa quanh vị trí cân bằng là vị trí mà lò xo không biến dạng. Biên độ dao động của con lắc được xác định bởi
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Thay vào biểu thức trên ta được 
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Đáp án C 

Câu 85: Lần lượt treo các vật nặng m1 và 
[image: image408.wmf]21
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 vào một đầu tự do của một lò xo thì chiều dài của lò xo lần lượt là 21 cm và 21,5 cm. Treo đồng thời m1 và m2 vào lò xo rồi kích thích cho chúng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ A 
[image: image409.wmf](
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, lấy 
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m/s2. Khi hai vật đi xuống vị trí cân bằng thì vật m2 tuột khỏi vật m1. Khoảng cách giữa hai vật tại thời điểm gần nhất mà lò xo dài nhất gần nhất giá trị nào sau đây

A. 10,2 cm

B. 7,2 cm

C. 4,2 cm 

D. 3,0 cm
	Ta có 
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Tần số góc của con lắc m1: 
[image: image412.wmf]1

110

gg

10

lll

w===p

D-

rad/s

Khi đến vị trí cân bằng của hệ hai vật thì m2 bị tuột ra khỏi m1. Con lắc m​1​ sẽ dao động quanh vị trí cân bằng mới, tại vị trí cân bằng này lò xo giãn 
[image: image413.wmf]110
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Tốc độ kích thích ban đầu đối với dao động này là 
[image: image414.wmf]2
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Biên độ dao động của con lắc m1: 
[image: image415.wmf](
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Sử dụng phương pháp đường tròn để xác định thời gian từ khi vật m2 tuột ra cho đến khi lò xo có chiều dài lớn nhất

Từ hình vẽ ta xác định được 
[image: image416.wmf]1
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Trong khoảng thời gian này m1 đi đến biên 
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Vật m2 chuyển động nhanh dần đều với gia tốc g
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Khoảng cách giữa hai vật 
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· Đáp án D
	[image: image420.png]
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Câu 86: Trên mặt phẳng nằm ngang nhẵn có hai con 

lắc lò xo. Các lò xo có cùng độ cứng 
[image: image421.wmf]k50

=

 N/m. Các vật nhỏ A và B có khối lượng

 lần lượt là m và 4m. Ban đầu, A và B được giữ ở vị trí sao cho hai lò xo đều bị dãn 

8 cm. Đồng thời thả nhẹ để hai vật dao động điều hòa trên hai đường thẳng vuông 

góc với nhau đi qua giá I cố định (hình vẽ). Trong quá trình dao động, lực đàn hồi tác

 dụng lên giá I có độ lớn nhỏ nhất là 

A. 1,8 N
B. 2,0 N


C. 1,0 N
D. 2,6 N
Lực đàn hồi tổng hợp tác dụng lên I có độ lớn
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Biến đổi toán học
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Đặt 
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Để F nhỏ nhất thì y nhỏ nhất
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Vậy 
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· Đáp án D 
Câu 87: Một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật nhỏ có khối lượng m = 250g và lò xo có độ cứng k =100 N/m. Bỏ qua ma sát. Ban đầu, giữ vật ở vị trí lò xo nén 1 cm.  Buông nhẹ vật, đồng thời tác dụng vào vật một lực  F = 3 N không đổi có hướng dọc theo trục lò xo và làm lò xo giãn. Sau khoảng thời gian 
[image: image427.wmf]ts
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 thì ngừng tác dụng  F. Vận tốc cực đại của vật sau đó bằng 

A. 0,8 m/s.
B. 2 m/s.
C. 1, 4 m/s.
D. 1 m/s
	+ Tần số góc và chu kì của dao động
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+ Dưới tác dụng của lực F vật sẽ dao động quanh vị trí cân bằng mới, tại vị trí này lò xo đã giãn một đoạn 
[image: image429.wmf]0
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+ Ta lưu ý rằng lực F chỉ tồn tại trong khoảng thời gian 
[image: image431.wmf]T
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vật đến vị trí cân bằng thì lực F ngừng tác dụng, tốc độ của vật khi đó là 
[image: image432.wmf]0
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+ Khi không còn lực F tác dụng, vật sẽ dao động quanh vị trí cân bằng cũ, vậy tại vị trí lực F ngừng tác dụng thì li độ của vật so với vị trí cân bằng cũ là 
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Tốc độ cực đại của vật 
[image: image434.wmf]max
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cm/s          Đáp án D
[image: image1067.png]


Câu 88: Hai con lắc lò xo giống nhau được gắn cố định vào tường 

như hình vẽ. Khối lượng mỗi vật nặng là 100 g. Kích thích cho hai con lắc dao động điều hòa 

dọc theo trục cùng vuông góc với tường. Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất 

giữa hai vật theo phương ngang là 6 cm. Ở thời điểm 
[image: image435.wmf]1

t

, vật 1 có tốc độ bằng 0 thì vật 2 

cách vị trí cân bằng 3 cm. Ở thời điểm 
[image: image436.wmf]21
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, vật 2 có tốc độ bằng 0. Ở thời 

điểm 
[image: image437.wmf]3

t

, vật 1 có tốc độ lớn nhất thì vật 2 có tốc độ bằng 30 cm/s. Độ lớn cực đại của hợp do hai lò xo tác dụng vào tường là

          A. 
[image: image438.wmf]0,63N



B. 
[image: image439.wmf]0,33N

 

C. 
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D. 
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Có thể tóm tắt các giả thuyết như sau:
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Rõ ràng thấy rằng hai thời điểm t1 và t3 vuông pha nhau, ta có phương trình độc lập

+ Với vật 2 ta có:
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	+ Phương pháp đường tròn
Ta thấy rằng độ lệch pha giữa hai dao động 
[image: image444.wmf]3
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Và 
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+ Khoảng cách cực đại giữa hai vật

[image: image446.wmf]2
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+ Lực cực đại tác dụng vào tường
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· Đáp án B
Câu 89 : Con lắc lò xo dao động điều hòa, hình bên là một phần đường cong biểu diễn sự phụ thuộc công suất tức thời của lực kéo về theo li độ. Nếu x1 = 3 cm; x2 = 4cm thì x3 gần với giá trị nào nhất sau đây ?
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A. 4,8 cm
B.   4,9 cm
C. 4,6 cm
D.   4,7 cm
Câu 89:
Vì Pmax tại vị trí x2 = 
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Câu 90 : Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x vào thời gian t của hai dao động điều hòa cùng phương. Dao động của vật là tổng hợp của hai dao động nói trên. Trong 0,20s đầu tiên kể từ [image: image452.wmf]0
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, tốc độ trung bình của vật bằng
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B. [image: image455.wmf]403/

cms
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Câu 90: Đáp án D

Từ đồ thị, ta thấy chu kì dao động: 
[image: image458.wmf](
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Xét dao động thứ nhất có biên độ 
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Ở thời điểm 
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 và đang giảm → pha dao động là 
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Góc quét là: 
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Phương trình dao động thứ nhất là: 
[image: image465.wmf](
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Xét dao động thứ 2:

Ở thời điểm 
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 pha dao động là 
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Góc quét là: 
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Li độ ở thời điểm 
[image: image470.wmf]0:

t

=

 
[image: image471.wmf](

)

0222

5

6cos43

6

xAAcm

p

=-=Þ=


Phương trình dao động thứ 2 là: 
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[image: image1068.png]


Sử dụng máy tính bỏ túi:

Chọn SHIFT+MODE+4  để đưa máy tính về chế độ rad

Chọn MODE+2

Nhập phép tính: 
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 Trong 
[image: image475.wmf]0,2
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, góc quét của dao động tổng hợp là: 
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Ta có VTLG:

Từ VTLG, ta thấy trong 
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 đầu tiên kể từ 
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, quãng đường vật đi được là: 
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Tốc độ trung bình của vật là: 
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Câu 91: Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc [image: image481.wmf]0,1

rad

 ở một nơi có gia tốc trọng trường là [image: image482.wmf]2
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. Vào thời điểm vật qua vị trí có li độ dài [image: image483.wmf]8
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. Chiều dài dây treo con lắc là 

A. [image: image485.wmf]0,2
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.
B. 0,8m
C. 1,6m
D. 1,0m 

Câu 92: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường [image: image486.wmf]22
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. Chọn mốc thế năng đàn hồi ở vị trí lò xo không bị biến dạng, đồ thị của thế năng đàn hồi [image: image487.wmf]dh
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 theo thời gian t như hình vẽ. Thế năng đàn hồi tại thời điểm [image: image488.wmf]0
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Câu 92: Đáp án D
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Từ đồ thị ta thấy chu kì của con lắc là: 
[image: image494.wmf](

)

0,3

Ts

=


Tại thời điểm 
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, thế năng đàn hồi của con lắc:
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Tại thời điểm 
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, thế năng đàn hồi của con lắc:
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Từ thời điểm 
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Ta có VTLG:

Từ VTLG, ta thấy: 
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Tại thời điểm 
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, thế năng đàn hồi của con lắc là:
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Ta có tỉ số: 
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Câu 93: Hai dao động điều hòa thành phần cùng phương, có phương trình [image: image508.wmf](
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 có giá trị cực đại thì φ có giá trị là 
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Biên độ dao động tổng hợp là:


[image: image516.wmf](

)

22

121212

2cos

AAAAA

jj

=++-



[image: image517.wmf]22

1212

52cos

34

AAAA

pp

éù

æö

Þ=++--

ç÷

êú

èø

ëû



[image: image518.wmf]22

1212

250,52

AAAA

Þ=+-



[image: image519.wmf](

)

2

1212

252,52

AAAA

Þ=+-


Áp dụng bất đẳng thức Cô – si, ta có:
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(dấu “=” xảy ra 
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Pha ban đầu của dao động tổng hợp là:
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Câu 94: Hai con lắc lò xo dao động điều hòa có động năng biến thiên theo thời gian như đồ thị, con lắc thứ nhất là đường (1) và con lắc thứ hai là đường (2). Vào thời điểm thế năng hai con lắc bằng nhau thì tỉ số động năng con lắc (1) và động năng con lắc (2) là:
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Câu 94: Đáp án B

Từ đồ thị ta thấy:


[image: image532.wmf]22

1max2max111222

1212

1,51,5

dd

dd

WWmAmA

TT

ww

ww

ì

=Û=

í

=Þ=

î



[image: image533.wmf](

)

22

1122

1,51

mAmA

Þ=


Khi thế năng hai con lắc bằng nhau:
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Tỉ số động năng của hai con lắc khi đó:
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Thay (1); (2) vào (3) ta được:
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Từ đồ thị ta thấy (1) và (2) dao động vuông pha nên:
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Từ (4) và (5) 
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Câu 95: Một con lắc đơn gồm quả cầu nhỏ khối lượng m treo vào sợi dây có chiều dài 
[image: image540.wmf]40
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. Bỏ qua sức cản không khí. Đưa con lắc lệch khỏi phương thẳng đứng góc 
[image: image541.wmf]0
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 rồi thả nhẹ, quả cầu dao động điều hòa. Quãng đường cực đại mà quả cầu đi được trong khoảng thời gian 
[image: image542.wmf]2
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Biên độ cong: 
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Có: 
[image: image544.wmf]2
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+ Với khoảng thời gian 
[image: image545.wmf]2
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 vật luôn đi được quãng đường là 
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+ Với khoảng thời gian 
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 vật đi được quãng đường lớn nhất khi nó di chuyển gần VTCB. Góc quét được: 
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Biểu diễn trên VTLG ta có:

 Từ hình vẽ ta tính được quãng đường cực đại mà quả cầu đi được trong 
[image: image549.wmf]2
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Câu 96 Một vật dao động điều hòa với phương trình 
[image: image551.wmf](
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. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp vật cách vị trí cân bằng một khoảng 
[image: image552.wmf]a

 bằng với khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp vật cách vị trí cân bằng một khoảng 
[image: image553.wmf]b
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. Trong một chu kỳ khoảng thời gian mà tốc độ của vật không vượt quá 
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 bằng 
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. Tỉ số giữa a và b gần với giá trị nào nhất sau đây?

A. 0,5 
B. 0,3 
C. 0,4 
D. 0,6 
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Câu 96: Đáp án B
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Giải chi tiết: 
+ Ta có VTLG:

Từ hình vẽ ta có: 
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+ Lại có hình vẽ:

Góc quét được sau 
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Có: 
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Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: 
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Câu 97: Hai con lắc đơn giống hệt nhau mà các vật nhỏ mang điện tích như nhau, được treo ở một nơi trên mặt đất. Trong mỗi vùng không gian chứa mỗi con lắc có một điện trường đều. Hai điện trường này có cùng cường độ nhưng các đường sức vuông góc với nhau. Giữ hai con lắc ở vị trí các dây treo có phương thẳng đứng rồi thả nhẹ thì chúng dao động điều hòa trong cùng một mặt phẳng với biên độ góc 
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 và có chu kì tương ứng là 
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. Giá trị của 
[image: image566.wmf]2
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A. 1,974s
B. 2,274s 
C. 1,895s
D. 1,645s
Câu 97: Đáp án C

Phương pháp giải: 
Phương pháp giải:Chu kì dao động của con lắc đơn: 
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Sử dụng định lí hàm số sin trong tam giác

Giải chi tiết: 
Gọi 
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 và 
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 là gia tốc của hai con lắc khi chịu tác dụng của ngoại lực.

Gọi 
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 và 
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 là gia tốc do lực điện tác dụng lên con lắc 1 và 2.
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Có 
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 vì hai con lắc giống nhau đặt trong cùng điện trường đều: 
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Hai con lắc cùng biên độ nên 
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Tam giác OAC có: 
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Tam giác OAC có: 
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Từ (1) và (2) suy ra: 
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Câu 98: Hai chất điểm dao động điều hòa, cùng phương cùng tần số với li độ lần lượt là 
[image: image584.wmf]1
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 và 
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. Li độ của hai chất điểm thỏa mãn điều kiện: 
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. Tính biên độ dao động tổng hợp của hai dao động trên.

A. 4cm 
B. 
[image: image587.wmf]21

cm
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Câu 98: Đáp án D

Ta có: 
[image: image589.wmf]22

2222

12

1212

4,52

4,521811

181849

xx

xxxx

+=Û+=Û+=



[image: image590.wmf]12
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⇒ Biên độ của dao động tổng hợp: 
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Câu 99: Hai vật A và B có cùng khối lượng 0,5kg và có kích thước nhỏ được nối với nhau bởi sợi dây mảnh nhẹ dài 15cm, hai vật được treo vào lò xo có độ cứng 
[image: image592.wmf]100/
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 tại nơi có gia tốc trọng trường 
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. Khi hệ vật và lò xo đang ở vị trí cân bằng người ta đốt sợi dây nối hai vật và vật B sẽ rơi tự do còn vật A sẽ dao động điều hòa. Lần đầu tiên vật A lên đến vị trí cao nhất thì khoảng cách giữa hai vật bằng bao nhiêu? Biết rằng độ cao đủ lớn.

A. 50cm.
B. 45cm.
C. 40cm.
D. 35cm.

Câu 99: Đáp án A

+ Tại VTCB O của hệ gồm 2 vật A và B lò xo dãn:
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+ Khi dây đứt, tại VTCB của vật A, lò xo dãn:
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+ Sau khi đứt dây, vật A dao động điều hòa quanh VTCB 
[image: image597.wmf]A
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 , li độ ban đầu của vật (≡ VTCB của hệ ban đầu) cũng là biên độ dao động của A (vì tại đây 
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Với chu kì: 
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+ Khi A lên đến vị trí cao nhất ở biên trên thì hết thời gian 
[image: image601.wmf]5
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Tại thời điểm A ở vị trí cao nhất, B đã đi được quãng đường:
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Khoảng cách giữa hai vật: 
[image: image603.wmf]22.5152550
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Câu 100: Ở hình bên, một lò xo nhẹ, có độ cứng 
[image: image604.wmf]4,8/
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 được gắn một đầu cố định vào tường để lò xo nằm ngang. Một xe lăn, khối lượng 
[image: image605.wmf]0,2
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 và một vật nhỏ có khối lượng 
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 nằm yên trên xe, đang chuyển động dọc theo trục của lò xo với vận tốc 
[image: image607.wmf]20/

vcms

=

, hướng đến lò xo. Hệ số ma sát nghỉ cực đại bằng hệ số ma sát trượt giữa vật nhỏ và xe là 
[image: image608.wmf]0,04

m

=

. Bỏ qua ma sát giữa xe và mặt sàn, coi xe đủ dài để vật không rời khỏi xe, lấy 
[image: image609.wmf]2
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. Thời gian từ khi xe bắt đầu chạm lò xo đến khi lò xo nén cực đại gần nhất với giá trị nào sau đây?
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C. 
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Câu 100: Đáp án A

Tần số góc của dao động là: 
[image: image615.wmf](
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Ta có các lực tác dụng lên vật M:

 [image: image616.png]



Ở VTCB, ta có:
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Ta có: 
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→ li độ của vật ở thời điểm đầu: 
[image: image620.wmf](
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Áp dụng công thức độc lập với thời gian cho thời điểm 
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[image: image623.wmf]5
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Lò xo bị nén cực đại khi vật ở vị trí biên âm, góc quét được của vecto quay là:
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Câu 101: Một con lắc lò xo treo vào một điểm cố định ở nơi có gia tốc trọng trường 
[image: image627.wmf](
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. Cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của thế năng đàn hồi 
[image: image628.wmf]dh

W

 của lò xo vào thời gian t. Khối lượng của con lắc gần nhất giá trị nào sau đây?

[image: image629.png]
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C. 
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D. 
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Chọn mốc thế năng tại vị trí lò xo không biến dạng.

[image: image1074.png]



Từ đồ thị → Wtđh có độ chia nhỏ nhất là: 
[image: image634.wmf](
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Tại vị trí cao nhất, thế năng đàn hồi là: 
[image: image635.wmf](
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Tại vị trí thấp nhất, thế năng đàn hồi cực đại là: 
[image: image636.wmf](
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Lấy (2) chia (1), ta có: 
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 (J). 
 Từ đồ thị, ta có chu kì dao động của con lắc là: T = 0,3 (s)

Ta có: 
[image: image638.wmf](
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Thế năng đàn hồi của con lắc tại vị trí cân bằng là
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Câu 102: Hai điểm sáng M và N dao động điều hòa trên trục Ox với cùng biên độ và vị trí cân bằng O. Hình bên biểu diễn sự phụ thuộc của pha dao động 
[image: image641.wmf]F

 vào thời gian 
[image: image642.wmf]t

. Từ thời điểm 
[image: image643.wmf]0
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 tới thời điểm hai điểm sáng đi qua nhau lần thứ 5, tỉ số giữa khoảng thời gian li độ của hai điểm sáng cùng dấu với khoảng thời gian li độ của hai điểm sáng trái dấu là
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A. 
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Câu 102: Đáp án B

[image: image1075.png]


Từ đồ thị  ta có 
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⇒ N nhanh pha 
[image: image651.wmf]90

°

 so với M.

+ Mỗi chu kì, hai điểm sáng gặp nhau hai lần khi pha của N nằm ở 
[image: image652.wmf]1
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 và 
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+ Li độ hai điểm chung trái dấu khi pha của M và N nằm hai bên trục tung.

⇒ Sau 2 chu kì, M và N gặp nhau 4 lần và 
[image: image654.wmf]N

P

 quét 4 cung 
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 để M và N có li độ trái dấu.

Lần thứ 5, pha 
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 chạy từ 
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; trong khoảng thời gian này, 
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 quét thêm 1 cung 
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 để M và N có li độ trái dấu.

Vậy tỉ số cần tìm là : 
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Câu 103: Một con lắc lò xo thẳng đứng gồm lò xo nhẹ có độ cứng 
[image: image662.wmf]25/
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 một đầu được gắn với hòn bi nhỏ có khối lượng 
[image: image663.wmf]100
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. Khi vật đang ở vị trí cân bằng, tại thời điểm 
[image: image664.wmf]0
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 người ta thả cho con lắc rơi tự do sao cho trục lò xo luôn nằm theo phương thẳng đứng và vật nặng ở phía dưới lò xo. Đến thời điểm 
[image: image665.wmf]1
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 thì điểm chính giữa của lò xo đột ngột bị giữ lại cố định. Lấy 
[image: image666.wmf]22
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. Bỏ qua ma sát, lực cản. Tốc độ của hòn bi tại thời điểm 
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 có độ lớn gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 
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B. 
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Câu 103: Đáp án A

Độ biến dạng của lò xo tại VTCB: 
[image: image672.wmf]0

0,1.10

4

25

mg

lcm

k

D===


Quá trình chuyển động của vật được chia làm hai giai đoạn:

[image: image1076.png]


+ Giai đoạn 1: Vật rơi tự do xuống dưới. Chọn HQC gắn với điểm treo lò xo,trục Ox thẳng đứng chiều dương hướng xuống dưới, gốc O tại vị trí cân bằng.

Vật nặng chịu tác dụng của các lực: trọng lực, lực đàn hồi của lò xo, lực quán tính 
[image: image673.wmf](
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Tại vị trí cân bằng và trong quá trình rơi, vật dao động điều hòa quanh vị trí lò xo không biến dạng với biên độ 
[image: image674.wmf]0
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 Thời điểm 
[image: image675.wmf]0
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, con lắc bắt đầu rơi thì vật đang ở biên dưới.

Tần số góc của dao động:
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Sau khoảng thời gian 
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 ứng với góc quét 
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Khi đó li độ của vật là: 
[image: image680.wmf]0
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Khi đó vật có vận tốc là: 
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+ Giai đoạn 2: Khi lò xo bị giữ ở chính giữa.

Xét trong hệ quy chiếu gắn với mặt đất, vật chịu tác dụng của 2 lực: Trọng lực và lực đàn hồi.

Độ cứng  ⇒ VTCB mới ở cách vị trí cân bằng cũ 
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Sau thời gian 
[image: image684.wmf]1
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, vận tốc của vật nặng so với mặt đất là: 
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Li độ của vật tại thời điểm t1 trong hệ quy chiếu gắn với mặt đất là: 
[image: image687.wmf]13
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Khi đó tần số góc: 
[image: image688.wmf](
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Khi đó vật dao động quanh vị trị 
[image: image689.wmf]O
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 với biên độ: 
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Sau thời gian 
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Vị trí ban đầu 
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Góc quét được 
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Li độ lúc đó là 
[image: image694.wmf](
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Vận tốc lúc đó là 
[image: image695.wmf]22
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Câu 104: Có hai con lắc lò xo giống nhau đều có khối lượng vật nhỏ là 
[image: image696.wmf]400
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, cùng độ cứng của lò xo là k. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng O. Cho đồ thị li độ 
[image: image697.wmf]12
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 theo thời gian của con lắc thứ nhất và con lắc thứ hai như hình vẽ. Tại thời điểm t con lắc thứ nhất có động năng 
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 và con lắc thứ hai có thế năng 
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. Chu kì của hai con lắc có giá trị là:
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Câu 104: Đáp án B

Từ đồ thị, ta có phương trình dao động của hai con lắc lần lượt là:
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Tại thời điểm 
[image: image705.wmf]t

, thế năng của con lắc thứ hai là:
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Động năng của con lắc thứ nhất ở thời điểm t  là:


[image: image708.wmf]2

1

111

0,020,06

2

dt

kA

WWW

=-=-=



[image: image709.wmf](
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Chu kì của con lắc là:  
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Câu 105: Con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 
[image: image711.wmf]200/
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, quả cầu M có khối lượng 1kg đang dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 
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 bay theo phương trục lò xo, từ dưới lên với tốc độ 
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 tới dính chặt vào M. Lấy 
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. Sau va chạm, hai vật dao động điều hòa. Biên độ dao động của hệ hai vật sau va chạm là:

A. 10cm 
B. 20cm 
C. 
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D. 
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Câu 105: Đáp án B

Áp dụng định luật bảo toàn vecto động lượng cho hệ ngay trước và sau va chạm:
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VTCB mới ở dưới VTCB mới một đoạn: 
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Li độ ngay sau khi va chạm so với VTCB mới là: 
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Tần số góc dao động của hệ: 
[image: image722.wmf]20020
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Biên độ dao động của hệ hai vật sau va chạm là: 
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Câu 106: Hai vật A và B có cùng khối lượng 1(kg) và có kích thước nhỏ, được nối với nhau bằng một sợi dây mảnh, nhẹ, không dẫn điện dài 
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. Vật A được gắn vào một đầu lò xo nhẹ có độ cứng 
[image: image726.wmf](
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, đầu kia của lò xo cố định. Hệ được đặt nằm ngang trên mặt bàn nhẵn trong một điện trường đều có cường độ điện trường 
[image: image727.wmf](
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 hướng dọc theo trục lò xo. Ban đầu hệ nằm yên, lò xo bị dãn. Cắt dây nối hai vật, vật B rời ra chuyển động dọc theo chiều điện trường, vật A dao động điều hòa. Sau khoảng thời gian 
[image: image728.wmf](
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 kể từ lúc dây bị cắt thì A và B cách nhau một khoảng gần đúng là?

A. 
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Câu 106: Đáp án B

Ban đầu nối hai vật bằng dây dẫn, lực điện tác dụng lên vật B có độ lớn bằng độ lớn lực đàn hồi tác dụng lên vật A: 
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Cắt dây nối hai vật, hai vật chuyển động không vận tốc đầu, vật A ở biên dương

Biên độ dao động của vật A là: 
[image: image734.wmf](
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Tần số góc dao động của con lắc lò xo là: 
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Chọn gốc tọa độ tại VTCB của vật A

Phương trình dao động của vật A là: 
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Tại thời điểm 
[image: image737.wmf]1,5

s

, li độ của vật A là: 
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Vật B chuyển động với gia tốc: 
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Phương trình chuyển động của vật B là: 
[image: image740.wmf](
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Tọa độ của vật B ở thời điểm 
[image: image741.wmf]1,5
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 là: 
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Khoảng cách giữa hai vật là: 
[image: image743.wmf](
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Câu 107: Hai chất điểm cùng khối lượng, dao động dọc theo hai đường thẳng song song kề nhau và song song với trục tọa độ Ox, có phương trình lần lượt là 
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. Gọi d là khoảng cách lớn nhất giữa hai chất điểm theo phương Ox. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của d theo 
[image: image746.wmf]1
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 là các giá trị xác định). Chọn gốc thế năng tại vị trí cân bằng. Nếu 
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W

 là tổng cơ năng của hai chất điểm ở giá trị 
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 là tổng cơ năng của hai chất điểm ở giá trị 
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 gần nhất với kết quả nào sau đây?
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A. 0,6
B. 0,5
C. 0,4
D. 0,3

Câu 107: Đáp án C

+ Ta có: 
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+ Khoảng cách giữa hai chất điểm theo phương Ox: 
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Với: 
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+ Khi 
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+ Lại có: 
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+ Khi 
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Tỉ số cơ năng: 
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Câu 66 108: Một sợi dây nhẹ không dãn có chiều dài 1,5m được cắt thành hai con lắc đơn có chiều dài khác nhau. Kích thích cho hai con lắc dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường 
[image: image767.wmf]2
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. Hình vẽ bên là đồ thị phụ thuộc thời gian của các li độ góc của các con lắc. Tốc độ dao động cực đại của vật nặng con lắc (2) gần giá trị nào nhất sau đây?


A. 
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Câu 108: Đáp án A

Từ đồ thị, ta có:

+ Biên độ góc của con lắc thứ nhất: 
[image: image772.wmf](
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+ Ban đầu  t = 0: Cả 2 con lắc đều ở VTCB theo chiều dương.

Đến thời điểm con lắc 1 lên VT biên độ góc thì con lắc 2 có li độ 
[image: image774.wmf]01
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Đến thời điểm con lắc 1 và 2 cùng li độ nhưng ngược chiều nhau

Ta suy ra: 
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Tốc độ dao động cực đại của con lắc (2) : 
[image: image779.wmf](
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Câu 109: Con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm lò xo nhẹ có độ cứng 
[image: image780.wmf]100/,
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 đầu trên lò xo cố định, đầu dưới gắn vật nhỏ có khối lượng 
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 Kích thích để con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương trình thẳng đứng, chọn mốc thế năng trùng với vị trí cân bằng của vật. Tại thời điểm 
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 con lắc có động năng 
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 cơ năng của con lắc không lớn hơn 1J. Lấy 
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. Trong 1 chu kì dao động, khoảng thời gian lò xo nén là 

A. 
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Câu 109: Đáp án B

Ta có:

+ Chu kì dao động: 
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+ Tại thời điểm t: 
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+ Tại thời điểm 
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Từ (1) và (2) ta có: 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image805.wmf](
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Với 
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Độ biến dạng của lò xo tại vị trí cân bằng: 
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Thời gian lò xo nén trong một chu kì: 
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Câu 110: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục lò xo. Biết lò xo nhẹ có  độ cứng 50 N/m, vật nhỏ dao động có khối lượng M = 0,4 kg và lấy gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Người ta  đặt nhẹ nhàng lên m một gia trọng m = 0,05 kg thì cả 2 cùng dao động điều hòa với biên độ 5 cm. Lấy g = 10  m/s2. Khi vật ở trên vị trí cân bằng 4,5 cm, áp lực của m lên M là 


A. 0,4 N. 
B. 0,5 N. 
C. 0,25 N. 
D. 0,75 N. 

Câu 110: 
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+ Vì 
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vật m cùng dao động với M 
+ Các lực tác dụng lên m gồm: trọng lực 
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+ Theo định luật II Niu-tơn ta có: 
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+ Chiếu lên chiều dương (hướng xuống) ta có: 
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Do vật ở trên vị trí cân bằng 4,5 cm:  
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 Chọn C.

Câu 111: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Tại thời điểm lò xo dãn a thì tốc độ của vật là 
[image: image819.wmf]8

b. Tại thời điểm lò xo dãn 2a thì tốc độ của vật là 
[image: image820.wmf]6

b . Tại thời điểm lò xo dãn 3a thì tốc độ của vật là 
[image: image821.wmf]2

b. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Tại vị trí lò xo bị nén 2a thì tỷ số giữa động năng và thế năng của vật là 

	A. 
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Câu 111: ĐÁP ÁN A
Ta có: 
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Để đơn giản, ta chuẩn hóa 
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Thế vào (3) ta suy ra 
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Tại vị trí lò xo nén 2a, li độ khi đó: 
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Thế năng tại đó: 
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Cơ năng: 
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Động năng khi đó: 
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[image: image834.wmf]Þ

 Tỉ số giữa động năng và thế năng là: 
[image: image835.wmf]W
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Chọn A. 

	Câu 112: Hai chất điểm có cùng khối lượng, dao động điều hòa trên hai đường thẳng song song, có vị trí cân bằng cùng thuộc một đường thẳng vuông góc với các quỹ đạo. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x1 và x2 của hai chất điểm theo thời gian t như hình bên. Kể từ t = 0, thời điểm hai chất điểm có cùng li độ lần thứ 2021 thì tỉ số động năng của hai chất điểm 
[image: image836.wmf]2
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	[image: image837.png]





	A. 2.
	B. 0,25.
	C. 4.
	D. 0,75.


Câu 112: 
Từ đồ thị ta thấy hai chất điểm có biên độ bằng nhau và bằng A 
Chu kì dao động của chất điểm thứ 2: 
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Hai chất điểm có cùng li độ x1 = x2, ta có: 
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Chọn B.
	Câu 113: Hai con lắc lò xo được đặt trên một mặt phẳng nằm ngang rất nhẵn. Các lò xo có cùng độ cứng k = 40N/m , được gắn vào một điểm cố định I như hình bên. Các vật nhỏ M và N có khối lượng lần lượt là m và 4m. Ban đầu, M và N được giữ ở vị trí sao cho hai lò xo đều bị dãn 5 cm. Đồng thời thả nhẹ để hai vật dao động điều hòa trên hai đường thẳng vuông góc với nhau. Trong quá trình dao động, hợp lực của lực đàn hồi tác dụng lên điểm I có độ lớn nhỏ nhất là 

A. 2,15N.                                                                       B. 1,57N.                                                                            

C. 2,15N.                                                                       D. 1,81N.                                                                                                                                                                                             
	[image: image840.png]





Câu 113: 

+ Con lắc N (1) dao động với tần số góc: 
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+ Con lắc M (2) dao động với tần số góc: 
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Biên độ dao động của 2 con lắc là A = 5cm, pha ban đầu 
[image: image843.wmf]0rad
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Ta có 2 con lắc dao động trên 2 đường thẳng vuông góc với nhau 
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Hợp lực tác dụng lên điểm I: 
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Mà: 
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Lại có: 
[image: image849.wmf](
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Đặt 
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 Thay lên trên, ta được 
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 Chọn C. 
Câu 114: Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa với biên độ 5,0cm và chu kì 0,5s trên mặt phẳng nằm ngang. Khi vật nhỏ của con lắc có tốc độ v thì người ta giữ chặt một điểm trên lò xo, vật tiếp tục dao động điều hòa với biên độ 2,35cm và chu kì 0,25s. Giá trị của v gần nhất với giá trị nào sau đây? 

A. 50cm/s                           B. 40cm/s                            C. 70cm/s                         D. 60cm/s
Câu 114: 

+ Ban đầu: T = 0,5s 

+ Lúc sau khi giữ lò xo: T' = 0,25s 
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Ban đầu 
[image: image859.wmf]2
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Khi giữ lò xo: 
[image: image860.wmf]22
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Từ (1) và (2) ta suy ra v = 57,75cm/s 

	Câu 115: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, dao  động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Hình bên  là đồ thị sự phụ thuộc của độ lớn lực đàn hồi Fdh  của lò xo và độ  lớn lực hồi phục Fhp tác dụng lên vật nặng của con lắc theo thời gian t. Biết 
[image: image861.wmf]21

tt(s).

12

p

-=

 Tốc độ trung bình của vật nặng từ thời điểm t1 đến thời điểm t3 là 

A. 1,52 m/s.                       B. 1,12 m/s. 
C. 1,43 m/s.                       D. 1,27 m/s. 
	[image: image862.png]





Câu 115: 
Ta có đồ thị: 
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Giả sử ở vị trí cân bằng, lò xo giãn một đoạn ∆l0 

Lực đàn hồi và lực phục hồi có độ lớn cực đại là: 
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Từ đồ thị ta thấy đồ thị (1) là đồ thị lực phục hồi, đồ thị (2) là đồ thị lực đàn hồi 

Ta có: 
[image: image865.wmf](
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Nhận xét: lực phục hồi có độ lớn nhỏ nhất tại vị trí cân bằng → tại thời điểm t1, vật ở vị trí cân bằng 

Lực đàn hồi có độ lớn nhỏ nhất tại vị trí lò xo không biến dạng → tại thời điểm t2, vật ở vị trí lò xo không  biến dạng lần thứ 2 kể từ thời điểm t1 
Lực đàn hồi và lực phục hồi có độ lớn cực đại tại vị trí biên dưới → tại thời điểm t3, vật ở vị trí biên dưới lần  đầu tiên kể từ thời điểm t2 
Ta có vòng tròn lượng giác: 

Từ vòng tròn lượng giác ta thấy từ thời điểm t1 đến t2, vecto quay được góc: 
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Ta có: 
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Mà 
[image: image868.wmf]0

00

g10

10l0,1(m)

ll

w=Þ=ÞD=

DD

 
[image: image869.wmf]0

A2l0,2(m)

Þ=D=

 
Nhận xét: từ thời điểm t1 đến t3, vật đi được quãng đường là: S = 3A = 3.0,2 = 0,6 (m) 
Vecto quay được góc: 
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Tốc độ trung bình của vật trong khoảng thời gian từ t1 đến t3 là: 
[image: image871.wmf]tb
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 Chọn D. 
	Câu 116: Cho cơ hệ như hình bên. Vật m khối lượng 100 g có thể chuyển động tịnh tiến, không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang  dọc theo trục lò xo có k = 40 N/m. Vật M khối lượng 300 g có thể trượt trên m với hệ số ma sát µ = 0,2. Ban đầu, giữ m đứng yên ở vị trí lò xo dãn 4,5 cm, dây D (mềm, nhẹ, không dãn) song
	[image: image872.png]





song với trục lò xo. Biết M luôn ở trên m và mặt tiếp xúc giữa hai vật nằm ngang. Lấy g = 10 m/s2. Thả nhẹ cho m chuyển động. Tính từ lúc thả đến khi lò xo trở về trạng thái có chiều dài tự nhiên lần thứ 3 thì tốc độ trung bình của m là 
	A. 8,36 cm/s  
	B. 29,1 cm/s
	C. 23,9 cm/s
	D. 16,7 cm/s


Câu 116: 

Lực ma sát giữa M và m làm vị trí cân bằng lệch một đoạn: 
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Vật m đi từ vị trí lò xo giãn 4,5 cm qua vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên lần thứ nhất đến vị trí biên đối diện  rồi đổi chiều qua vị trí lò xo có chiều dài tự nhiên lần thứ 2; tiếp tục chạy đến vị trí biên rồi đồi chiều về vị  trí lò xo có chiều dài tự nhiên lần thứ 3. 

Giai đoạn 1: 
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 (dây căng, vật M không dao động ) 

Giai đoạn 2: 
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 (dây trùng, vật M dao động cùng với m)

Giai đoạn 3: 
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 (dây trùng, vật M dao động cùng với m) 

Tốc độ trung bình của vật m là: 
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 Chọn D. 
	Câu 117: Một chất điểm có khối lượng m = 300 g thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ, có li độ phụ thuộc thời gian như hình vẽ. Nếu 
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 thì cơ năng của chất điểm gần giá trị nào nhất sau đây? 
	[image: image879.png]




	A. 74,8 mJ  
	B. 36,1 mJ 
	C. 37,9 mJ 
	D. 72,1 mJ 


Câu 117 
Nhận xét: hai dao động có cùng biên độ A 
Từ đồ thị ta thấy trong khoảng thời gian từ t1 đến t2, dao động 1 dịch chuyển từ li độ 4 cm về vị trí cân bằng,  dao động 2 dịch chuyển từ li độ 4 cm, đến biên dương và về li độ 4 cm 
Ta có vòng tròn lượng giác: 
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Từ vòng tròn lượng giác ta thấy: 
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Khoảng thời gian từ t1 đến t2 là:
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Lại có 
[image: image882.wmf]00
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Độ lệch pha giữa hai dao động là: 
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Biên độ dao động tổng hợp là:
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Cơ năng của vật là: 
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 Chọn C. 
Câu 118: Có hai con lắc lò xo giống hệt nhau, dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang dọc theo hai đường thẳng song song cạnh nhau và song song với trục Ox. Biên độ của con lắc thứ nhất là 
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 con lắc thứ hai dao động sớm pha hơn con lắc thứ nhất. Trong quá trình dao động, khoảng cách lớn nhất giữa hai vật là a = 4 cm. Khi động năng của con lắc thứ nhất đạt  cực đại là W thì động năng của con lắc thứ hai là 
	A. 
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Câu 118 
Khoảng cách lớn nhất giữa hai chất điểm là: 
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Động năng cực đại của con lắc thứ nhất là: 
[image: image895.wmf]22
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Con lắc thứ nhất có động năng cực đại, giả sử khi đó pha dao động là 
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Động năng của con lắc thứ hai khi đó là: 
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Từ (1) và (2) ta có: 
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 Chọn A. 
	Câu 119: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hòa tại nơi có
[image: image900.wmf]2
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 Bỏ qua mọi lực cản. Chọn mốc thế năng tại vị trí cân bằng của quả nặng. Hình vẽ bên là một phần các đường cong biểu diễn mối liên hệ giữa thế năng trọng trường và động năng của quả nặng theo thời gian. Biết 
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 Xét một chu kì, trong thời gian lò xo bị nén thì tốc độ trung bình của quả nặng gần nhất với giá trị nào sau đây? 
A. 87 cm/s                        B. 115 cm/s
C. 98 cm/s                        D. 124 cm/s
	[image: image902.png]Wina; Wa







Từ đồ thị ta có: 
+ Đường nét liền là đường biểu diễn động năng của vật theo thời gian 


Tại thời điểm t2, động năng của vật 
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+ Đường nét đứt là đường biểu diễn thế năng trọng trường của vật theo thời gian 
Ta có tại thời điểm 
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Lại có thế năng trọng trường: 
[image: image906.wmf]t
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 và đang giảm. 
Vẽ trên đường tròn lượng giác ta được:

Thời gian vật đi từ 
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tt

®

 là: 
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+ Độ dãn của lò xo tại vị trí cân bằng: 
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Lại có: Cơ năng 
[image: image912.wmf]2
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Thế năng trọng trường cực đại: 
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Thời gian nén của lò xo trong 1 chu kì: 
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Quãng đường đi được của vật: 
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Vận tốc trung bình: 
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 Chọn B. 
Câu 120: Hai điểm sáng dao động trên cùng một đường thẳng, xung quanh vị trí cân bằng chung O, với phương trình dao động lần lượt là 
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 Khoảng cách  giữa hai điểm sáng khi chúng có cùng giá trị vận tốc là 
A. 14,9cm. 
B. 4,0cm. 
C. 
[image: image920.wmf]413cm

 
D. 8,0cm 

Câu 120: 

Ta có: 
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Khi 2 điểm sáng có cùng vận tốc: 
[image: image923.wmf]21
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Khi đó, khoảng cách giữa 2 điểm sáng là: 
[image: image925.wmf]21
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 Chọn B. 
Câu 121: Hai con lắc lò xo A và B có cùng chiều dài tự nhiên, cùng khối lượng vật m, nhưng độ cứng các lò xo 
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 Chúng được treo thẳng đứng vào cùng một giá đỡ nằm ngang. Kéo thẳng đứng hai quả nặng đến cùng một vị trí ngang nhau rồi thả nhẹ cùng lúc để chúng dao động điều hòa. Khi đó, con lắc B trong một chu kì dao động có thời gian lò xo giãn gấp đôi thời gian lò xo nén. Gọi 
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 là khoảng thời gian ngắn nhất kể từ lúc bắt đầu thả hai vật đến khi lực đàn hồi của hai con lắc có độ lớn nhỏ nhất. Tỉ số 
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A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 121: 
Gọi độ giãn của lò xo tại vị trí cân bằng của lò xo A,B lần lượt là: 
[image: image934.wmf]12
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Biên độ của lò xo A,B lần lượt là: 
[image: image935.wmf]12
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Độ giãn của lò xo ở vị trí cân bằng của hai con lắc là: 
[image: image936.wmf]1
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Chu kì của hai con lắc là: 
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Với lò xo B thời gian lò xo dãn gấp đôi thời gian lò xo nén trong một chu kì nên: 
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Ta có hình vẽ: từ hình vẽ ta có: 
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Từ (1) và (2) 
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 Chọn B. 
Câu 122: Một lò xo nhẹ, có độ cứng k =100N/m được treo vào một điểm cố định, đầu dưới treo vật nhỏ khối lượng m = 400g. Giữ vật ở vị trí lò xo không biến dạng rồi buông nhẹ để vật dao động điều hòa tự do dọc theo trục lò xo. Chọn trục tọa độ thẳng đứng chiều dương hướng xuống, gốc thời gian là lúc buông vật. Tại thời điểm t = 0,2s, một lực 
[image: image941.wmf]F
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 thẳng đứng, có cường độ biến thiên theo thời gian biểu diễn như đồ thị trên hình bên, tác dụng vào vật. Biết điểm treo chỉ chịu được lực kéo tối đa có độ lớn 20N (lấy 
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). Tại thời điểm lò xo bắt đầu rời khỏi điểm treo, tổng quãng đường vật đi được kể từ t = 0 là 


A. 36cm. 
B. 48cm. 
C. 58cm. 
D. 52cm. 

Câu 122: 
+ Chu kì dao động: 
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+ Độ biến dạng của lò xo tại vị trí cân bằng: 
[image: image944.wmf]3
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Từ đồ thị, ta có:

+ Khi lực F tăng lên 1 lượng ΔF thì vị trí cân bằng của lò xo dịch chuyển thêm một đoạn Δl = 4cm 

Tại thời điểm t = 0,2s con lắc đang ở vị trí biên của dao động thứ nhất. 
Dưới tác dụng của lực F vị trí cân bằng dịch chuyển đến đúng vị trí biên nên con lắc đứng yên tại vị trí này. 

+ Lập luận tương tự khi ngoại lực F có độ lớn 12N con lắc sẽ dao động với biên độ 8cm. 

Tổng quãng đường vật đi được kể từ t = 0: 
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Chọn B. 
Câu 123: Một lò xo nhẹ có chiều dài tự nhiên l0, có độ cứng 
[image: image946.wmf]0
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 được cắt thành hai lò xo có chiều dài lần lượt là 
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 Lấy hai lò xo sau khi cắt liên kết với hai vật có cùng khối lượng 0,5kg. Cho hai con lắc lo xo mắc vào hai mặt tường đối diện nhau và cùng đặt trên mặt phẳng nhẵn nằm ngang (các lò xo đồng  trục). Khi hai lò xo chưa biến dạng thì khoảng cách hai vật là 12cm. Lúc đầu, giữ các vật để cho các lò xo đều bị nén đồng thời thả nhẹ để hai vật dao động cùng động năng cực đại là 0,1J. Kể từ lúc thả vật, sau khoảng thời gian ngắn nhất Δt thì khoảng cách giữa hai vật là nhỏ nhất và giá trị đó là b. Lấy 
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 Chọn đáp số đúng. 

A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 123 : 
+ Độ cứng của lò xo sau khi cắt là: 
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+ Biên độ dao động: 
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Chọn trục toạ độ như hình vẽ: 

[image: image956.png]



Gọi 
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 lần lượt là VTCB của vật 1 và vật 2:  
Phương trình dao động của vật 1 và vật 2 là: 
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Khoảng cách giữa hai vật là: 
[image: image959.wmf]2
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Đặt 
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 ta có phương trình bậc hai: 
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Khi đó 
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 Chọn B. 
Câu 124: Cho cơ hệ gồm các vật được bố trí như hình vẽ. Vật m có khối lượng 200g được đặt trên tấm ván M dài có khối lượng 200g. Ván nằm trên mặt phẳng nằm ngang nhẵn và được nối với giá bằng một lò xo có độ cứng 
[image: image965.wmf]k20N/m.
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 Hệ số ma sát giữa m và M là μ = 0,4. Ban đầu hệ đang đứng yên, lò xo không biến dạng. Kéo m chạy đều với tốc độ 
[image: image966.wmf]u203cm/s.
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 Tốc độ trung bình của M kể từ thời điểm ban đầu cho  đến khi dừng lại lần đầu gần nhất giá trị nào sau đây? 

A. 23 cm/s 
B. 2 4 cm/s 
C. 26 cm/s 
D. 25 cm/s 

Câu 83 124: 
Ta chia chuyển động của vật M làm 3 giai đoạn như sau: 
+ Giai đoạn 1: Dao động điều hòa quanh VTCB O từ B đến C  
Vật m chuyển động trượt trên vật M ⇒ giữa M và m tồn tại lực ma sát trượt 
[image: image967.wmf]ms
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 không đổi. Ta có thể xem chuyển động của vật M lúc này là dao động của lò xo dưới tác dụng thêm của ngoại lực ma sát ⇒ M chuyển động hướng đến VTCB O với biên độ: 
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Tốc độ cực đại của vật M nếu nó dao động đến VTCB:  
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Lưu ý, khi vật M đến vị trí 
[image: image970.wmf]1
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 thì nó đạt vận tốc 
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 ⇒ Không còn chuyển động tương đối giữa m và M  
Thời gian chuyển động trong giai đoạn này là: 
[image: image972.wmf]T
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+ Giai đoạn 2: Chuyển động thẳng đều cùng với m đến O 
Do không còn chuyển động tương đối giữa M và m ⇒ ma sát lúc này là ma sát nghỉ, hai vật dính chặt vào nhau chuyển động với cùng vận tốc đến O  
Thời gian chuyển động trong giai đoạn này là: 
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+ Giai đoạn 3: Dao động điều hòa quanh VTCB O với vận tốc ban đầu đúng bằng u  

Khi đến O lực đàn hồi của lò xo bắt đầu lớn hơn lực ma sát ⇒ có chuyển động tương đối giữa m và M giống như giai đoạn 1. 

Biên độ dao động lúc này là: 
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Thời gian chuyển động trong giai đoạn này là: 
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Tốc độ trung bình là: 
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Chọn A.
Câu 125: Cho hệ dao động như hình vẽ. Hai lò xo nhẹ có độ cứng 
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 = 200 N/m, 
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. Bỏ qua ma sát và lực cản. Hai vật được nối với nhau bởi một sợi dây nhẹ, chiều dài dây 
[image: image981.wmf]l

 = 15 cm và lực căng xuất hiện trên sợi dây T = 9 N. Đốt sợi dây để cho hai vật dao động điều hòa dọc theo trục của lò xo. Trong quá trình dao động, tỷ số khoảng cách lớn nhất và khoảng cách nhỏ nhất giữa hai vật là 


A. 9/5
B. 5/2
C. 7/5
D. 7/3

Câu 125: 

Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ.

Ta có:

· 
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	Câu 126: Dao động điều hòa của một vật có khối lượng 500g là tổng hợp của hai dao động điều hòa thành phần cùng phương, cùng tần số, cùng biên độ có li độ phụ thuộc thời gian được biểu diễn như hình vẽ, biết 
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Chọn gốc thế năng ở vị trí cân bằng, lấy 
[image: image993.wmf]2
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 Cơ năng của chất điểm có giá trị là: 
A. 0,4(J)             B. 
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       C. 
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D. 4000(J) 
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Câu 126: 
	Ta có vòng tròn lượng giác: 
Ta có: 
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 mà 
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Ta có: 
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Lại có: 
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Từ đồ thị và các dữ kiện trên ta viết được phương trình dao động của 2 vật: 
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⇒ Phương trình dao động tổng hợp: 
[image: image1003.wmf]12
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⇒ Cơ năng của chất điểm: 
[image: image1004.wmf]22222
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 Chọn A.
Câu 127: Hai điểm sáng dao động điều hòa trên cùng một trục Ox quanh vị trí cân bằng O với cùng tần số. Biết điểm sáng l dao động với biên độ 6cm và lệch pha 
[image: image1005.wmf]2

p

  so với dao động của điểm sáng 2. Hình bên là 

	đồ thị mô tả khoảng cách giữa hai điểm sáng trong quá trình dao động. Tốc độ cực đại của điểm sáng 2 là 
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 127: 
Từ đồ thị, ta có: 
[image: image1011.wmf]max
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Do 2 điểm sáng dao động lệch pha nhau 
[image: image1012.wmf]2
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Từ trục thời gian ta có, khoảng thời gian giữa hai lần khoảng cách giữa 2 chất điểm bằng 0 (nửa chu kì dao động) là 
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Vậy tốc độ cực đại của dao động thứ hai: 
[image: image1015.wmf]max
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Chọn D. 
Câu 128: Xét chuyển động của hai vật A và B trong hai mặt phẳng thẳng đứng cùng song song với mặt phẳng hình vẽ và rất gần nhau. Vật A dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 10 cm, trong quá trình dao động không va chạm với B; vật B chuyển động tròn đều ngược chiều kim đồng hồ với tốc độ dài là 100 cm/s và bán kính quỹ đạo tròn bằng biên độ dao động của A. Vị trí cân bằng của A nằm trên đường vuông góc với mặt phẳng dao động của nó và đi qua tâm quỹ đạo tròn của B. Chọn gốc thời gian (t = 0) là lúc B ở vị trí cao nhất của quỹ đạo và lúc này A đi qua vị trí cân bằng hướng xuống. Biết rằng cứ mỗi lần B đến vị trí cao nhất của quỹ đạo thì A thực hiện được một dao động toàn phần. Khoảng cách lớn nhất của hai vật trong quá trình chúng chuyển động gần nhất với giá trị nào sau đây ?


A. 15 cm
B. 16 cm
C. 18 cm
D. 20 cm

Câu 128:B

                                                                        

Mặt phẳng chuyển động của hai vật rất gần nhau nên coi như chúng dao động trong cùng một mặt phẳng. Trong mặt phẳng đó chọn hệ trục xoy

như hình vẽ. Tốc độ góc của B là ω2 = 
[image: image1016.wmf]2
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Nhận thấy tốc độ góc của B bằng tốc độ góc của A, nên ω1 =10 rad / s Phương trình li độ dao động của A là x1 = 10.cos (10t - 
[image: image1017.wmf]2
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 ) cm ( x1 = 10 sin (10t) cm

Đối với B thì hình chiếu của nó lên phương Ox và Oy coi là m ột dao động điều hòa và O là vị trí cân bằng. li độ của B trên phương Ox và Oy là

x2 = 10 cos ( 10t + π ) cm   => x​2 = - 10 cos (10t) cm

y2 = 10 cos ( 10t + π ) cm         y2​ = - 10 sin (10t) cm 

Tọa độ của A là M1 (x1​, 0); tọa độ của B là M2 (x2, y2​)

Khoảng cách hai vật là M1M​2 = 
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· M1M​2 =5
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 = 5
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Vậy (M1M2)max = 5
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 ≈ 16,18 cm

Câu 129: Một con lắc lò xo treo thẳng đứng gồm một lò xo nhẹ có độ cứng 40N/m và một quả cầu nhỏ có khối lượng 80g. Nâng quả cầu lên theo phương thẳng đứng tới vị trí lò xo bị nén 2 cm rồi thả nhẹ, con lắc dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng O. Khi quả cầu tới vị trí biên dưới O thì nó dính nhẹ vào một quả cầu có khối lượng 20g đang đứng yên tại đó. Hệ hai quả cầu sau đó dao động điều hòa. Lấy 
[image: image1028.wmf]2
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 Độ lớn động lượng của hệ hai quả cầu khi đi qua O sau đó bằng 
A. 0,008 kgm/s. 
B. 0,041 kgm/s. 
C. 0,07 kgm/s. 
D. 0,025 kgm/s. 

Câu 129: 
	Độ biến dạng của lò xo tại VTCB: 
[image: image1029.wmf]mg0,08.10
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Người ta nâng vật lên trên vị trí lò tự nhiên 2cm, tức cách VTCB 4cm 
[image: image1030.wmf]A4cm
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Khi vật cách VTCB 4cm (biên dưới), vật dính thêm 1 quả cầu nhỏ ⇒ VTCB bị dịch xuống O' với: 
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Hệ 2 vật có vận tốc v = 0, li độ 
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Tần số góc mới 
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Khi qua O, vật có li độ 0,5cm thì có vận tốc là: 
[image: image1035.wmf]2222
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Động lượng hệ hai vật khi đó là: 
[image: image1036.wmf]O
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 Chọn C. 
Câu 130: Hai con lắc lò xo A và B giống nhau có độ cứng k, khối lượng vật nhỏ m = 100g dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với phương trình 
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(cm) . Trục tọa độ Ox thẳng đứng hướng xuống. Tại thời điểm t1 độ lớn lực đàn hồi và lực kéo về tác dụng vào A lần lượt là 0,9 N, F1. Tại thời điểm t2 = t1 + 1/4f độ lớn lực đàn hồi và lực kéo về tác dụng vào B là 0,9 N và F2. Biết F2 < F1. Tại thời điểm t3, lực đàn hồi tác dụng vào vật B có độ lớn nhỏ nhất và tốc độ của vật B khi đó là 50 cm/s. Lấy g = 10m/s2. Giá trị của f gần với giá trị nào sau đây nhất?

      A. 1,2 Hz
B. 1,5 Hz
C. 2,5 Hz
D. 3 Hz

Câu 130. D

+Vì hai dao động cùng pha nên 
[image: image1039.wmf]A
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 xB
+Trọng lượng của vật P = mg = 1 N

+Ta có Fđh = Fhp  - P = Fhp  - 1 => Fhp = Fđh + 1

Tại t1 : Fhp1A = 0,9 + 1  = 1,9 N

Tại t2: Fhp2B  = -0,9 + 1 = 0,1 N

+Lại có Fhp2A = 
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  Fhp2B = 0,1.
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+Áp dụng CT vuông pha 
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= 1 => FhpA max  = 1,1
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FhpB max  = 1,1
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+Tại t3: Fđh min ở vị trí vận tốc khác 0 => AB > ∆l0 

Lúc này lò xo có chiều dài tự nhiên => FhpB  = 1 N

ADCT vuông pha với v và Fhp  => VB max = 74,616 cm/s = 
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.1,347.∆l0

 =>  ∆l0 = 0,03 m => ω = 
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2. DAO ĐỘNG CƠ HỌC 130 CÂU
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